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The Preface of Author 


This booklet is published mainly for the benefit of 
Buddhist children, and those adults who are ignorant 
of their Noble Religion. 


The Life of The Buddha is given here in the form of 
questions and answers. 


Teachers may delete those questions which, they 
think, are too advanced for children. 


NARADA 


Lời Tựa Của Soạn Giá 

Quyển sách nhỏ này được phổ biến chủ yếu là vì lợi 
ích cho Thanh Thiếu Nhi Phật Tử, và những người lớn 
chưa hé biết gì về Tôn Giáo Cao Quý của ho. 

Cuộc đời của Đức Phật được đề cập ở đây theo hình 
thức những câu hỏi và trả lời. 

Các vị giáo viên có thể lược bỏ bớt những câu quá 
cao đối với trẻ em. 

Hòa Thượng NARADA 
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Lời Tựa Của Người Sưu Lục 
do Tỳ Khưu Đức Hiền 


. Gặp lại tập sách nhỏ "PHÁT GIÁO VÕ LONG, VẤN ĐÁP - CUỘC 
ĐỜI ĐỨC PHẬT” dưới dạng song ngữ, chúng tôi rất xúc động. Vì từ 
tuổi ấu thơ, qua đó chúng tôi đã được học về cuộc đời Đức Phật bằng 
480 câu hỏi và trả lời dưới sự hướng dẫn của Tỳ Khưu TƯỜNG NHÂN. 
Tôi nhớ không lầm là năm tôi mới 13 hay 14 tuổi gì đó (khoảng năm 
1994 hay 1995, tại chùa Huyền Không, Tp. Huế). 

Mãi cho đến sau này, tôi mới biết rõ đây là cuốn sách do ngài cố 
Đại Trưởng Lão NARADA đã biên soạn và được dịch bởi Ty khuu 
HUYỀN VIỆT, in tại Mỹ vào năm 1991 (P.L. 2534). 

Vào năm 2017, chúng tôi có được nhân duyên sang Mỹ lần 2, và 
đã được diện kiến ngài Huyền Việt tại Mỹ. Tôi có nhắc đến về cuốn 
sách này mà ngài đã dịch ra, và mong muốn xin ngài cho phép chúng 
tôi được in lại để phổ biến đến thế hệ trẻ mai sau. Ngài Huyền Việt đã 
hoan hỷ và thuận lời. Chúng con kính tri ân ngài về thiện sự này. 

Vào ngày 12/07/2021, chúng tôi có ghé qua thăm T.K. TƯỜNG 
NHÂN để dâng lên cuốn "Truyện Tranh Giáo Dục - Những Lời Giảng 
Dạy Của Đức Phát Gotama" của Nhật Bản mà chúng tôi đã in lại, và 
có đề cập đến tập sách này. Chúng tôi có nhắc đến mong muốn là tìm 
xem tập sách này để photo, sau đó sẽ đánh máy lại. Cuốn sách này, ở 
chỗ T.K. TƯỜNG NHÂN cũng không có và tôi cũng không thấy ở tủ 
sách chùa Thiền Lâm xưa nữa. May thay, T.K. TƯỜNG NHÂN đã cho 
tôi bản đánh máy do P.T. THANH NHÀN gõ lại. Đến đêm ngày 
13.07.2021,lúc 2 giờ 36 phút sáng, chúng tôi đã tìm được trên giá sách 
của chùa Thiền Lâm. Nó đã ẩn mình trong núi sách của thiên hạ. 

Chúng tôi đã hiệu đính, dàn lại trang, và thêm mục lục cho logic. 

Con kính tri ân T.K. HUYỀN VIỆT và T.K. TƯỜNG NHÂN đã hoan 
hy khuyến khích chúng con in lại. Chúng tôi cũng xin tri ân chư Tăng 
Ni và Phật tử gần xa đã hùn phước để in ấn. 

Mong với tập sách này sẽ là hạt giống Bồ Đề được gieo trồng 
trong tâm trí của Thanh Thiếu Nhi Phật tử trong tương lại. 

Với từ tâm, 

Tỳ Khưu Đức Hiền, 
Chùa Thiền Lâm, Huế 
(16/07/2021) 
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Mẫu Tự Pali 


Mẫu tự Pāli gồm có 33 phu âm và 8 nguyên âm. 
* Các Nguyên Âm (Sara): Gồm có: a, à, i, 1, u, ü, e, o được chia ra như sau: 
- Nguyên âm giọng ngắn (rassa): 

a đọc như "á" tiếng Việt, i đọc như "i 
- Nguyên âm giọng dài (digha): 

à đọc như "a" được kéo dài của tiếng Việt, i doc như "i" được kéo dài tiếng Việt, ũ đọc 


như "u" được kéo dài tiếng Việt, e doc như "é" được kéo dài tiếng Việt, o doc như "ô 
được kéo dài tiếng Việt. 


* Các Phụ Âm (Byafijana): Phụ âm Pali được chia làm 2 nhóm: 


1: Các phu âm được sắp xếp thành Đoàn (Vagga): 
Gồm có 25 phụ âm được phân chia ra như sau: 


"2n "non 


i" tiếng Việt, u đọc nhu "ủ" tiếng Việt. 


Độ vang 





k đọc như k, như Tiếng Việt "cá", kh đọc như kh, như Tiếng Việt "khá", có gió, mạnh, g đọc 


như g, như Tiếng Việt“gđ”, gh đọc như gh, như Tiếng Việt “gờ-hđ”, có gió, manh, ñ đọc nhu n, 
như Tiếng Việt “nđ”, nặng, âm mũi, c đọc như c, như Tiếng Việt “chđ”, ch đọc như ch, như 


Tiếng Việt “chá”, có gió, mạnh, j đọc như j, như Tiếng Việt “chả” có gió, nhe, jh đọc như jh, như 
Tiếng Việt “chả”, có gió, mạnh, fi doc như nh hv Tiếng Việt "nhá", t đọc như t, như Tiếng 


Art“ Ae 


Việt "tá", âm uốn lưỡi, nặng, th đọc nhu th, như Tiếng Việt "thá", có gió, d doc nhu d, như 
Tiếng Việt “đả” âm uốn lưỡi, nặng, dh đọc như dh, như Tiếng Việt “đờ-hđ”, có gió, mạnh, n 
đọc như n, như Tiếng Việt “ná” âm uốn lưỡi, nặng, t doc như t, như Tiếng Việt "tá", th đọc như 


Ap 


th, nhu Tiếng Việt “thá”, có gió, manh. d doc nhu d, như Tiếng Việt “đả”, dh doc nhu dh, như 
Tiếng Việt “đờ-hđ”, có gió, manh, n đọc nhu n, như Tiếng Việt “ná”, p doc nhu p, như Tiếng 


Việt “pđ”, ph doc như ph, như Tiếng Việt “pờ-hđ”, có gió, mạnh, b doc nhu b, nhu Tiéng Viét 


apu 


“bå”, bh đọc như bh, như Tiếng Việt "bó-há", có gió, manh, m đọc nhu m, như Tiếng Việt “má”. 
Lưu ý: Một số phụ âm có đi kèm phụ âm “h” sẽ được phát âm mạnh và có gió; ví dụ 
như: kh (khả), gh (gó-ha), ch (chả), jh (chả), th (thả), dh (đờ-hả), dh (dó-há), ph (pờ- 
hả), bh (bờ-hả). 

2: Các phụ âm còn lại goi là Vô Đoàn (Avagga): Gồm có 8 phu ám còn lai y, r, |, v, s, h, |, m: 


y doc nhu y, như Tiếng Việt "giá", r doc như r, nhu Tiếng Việt “rá”, 1 doc như l, như Tiếng Việt 
"lá", v doc như v, như Tiếng Việt “vả hay quả ”, s đọc như s, như Tiếng Việt “xá” (không đọc 
âm "s" của “sờ” gió trong Pāli), h đọc như h, như Tiếng Việt “há”, ] đọc như 1, như Tiếng Việt 


apuy 


“lá”, âm uốn lưỡi, nặng, m đọc như ăng, như Tiếng Viêt “äng”. 


Bảng Đánh Vần Pali 











a à i 1 u u e o m 
k ka kā ki ki ku kü ke ko kam 
kh | kha khà khi khi khu khü khe kho kham 
5 ga gā gi gI gu gū ge 80 gam 
gh |gha ghà ghi ghi ghu ghü ghe gho gham 
n nha na ni ni nu nü ne nho nam 
c ca ca cỉ CI cu củ ce co cam 
ch cha cha chi chi chu chü che cho cham 
j ja ja ji ji ju jū je jo jam 
jh jha jhā jhi ji  jhu  jhü jhe jho jham 
ñ ña fia fii fii fiu fiü fie fio fiam 
t ta tà ti ụ tu tü te to tam 
th tha tha thi thi thu thü the tho tham 
d da dā di di du dü de do dam 
dh |dha dhà qhi dhi dhu dhü dhe dho dham 
n na nã ni ni nu nü ne no nam 
t ta ta tỉ tī tu tū te to tam 
th tha tha thi thi thu thü the tho tham 
d da da di di du dü de do dam 
dh |dha dhà dhi dhi dhu dhü dhe dho dham 
n na na ni m nu nü ne no nam 
p pa pā pi pi pu pü pe po pam 
ph pha phà phi phi phu phü phe pho pham 
b ba bà bi bi bu bü be bo bam 
bh |bha bhā bhi bhi bhu bhū bhe bho bham 
m ma mā mi mī mu mū me mo mam 
y ya yā yi y yu yü ye yo yam 
r ra rà ri ri ru rü re ro ram 
l la lā li l lu lũ le lo lam 
v va và vi vĩ vu vũ le lo lam 
sxả sa sa si SI su su se SO sam 
h ha hà hi hi hu hü he ho ham 
I la la li li lu là le lo lam 
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PART LIII - PHÁN LIII 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHÁT 
His Birth to Attaining Enlightment 
Đản Sanh đến Giác Ngộ 





1.11: MY RELIGION IS BUDDHISM 
TÓI THEO PHÁT GIÁO 


1. What is your religion? 
Ban theo tón giáo nào? 
- Myreligion is Buddhism. 
Tôi theo Phật Giáo. 


2. What is Buddhism? 
Phát Giáo là gi? 
- Buddhism is the Teaching of the Buddha. 
Phật Giáo là Lời Dạy của Đức Phát. 


3. Who is the Buddha? 
Đức Phát là ai? 
- The Buddha is the All-Knowing One. 
Đức Phát là Đấng Giác Ngộ hoàn toàn. 
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2.11: THE BIRTH OF PRINCE SIDDHATTHA 
THÁI TỬ SIDDHATTHA ĐẢN SANH 


4. What was the Buddha s name? 
Đức Phát tên gi? 
- His name was Siddhattha Gotama. 
Đức Phát tên là Siddhattha Gotama. 


5, Who was he? 
Ngài là ai? 
- He was a Sakya* Prince. * Sakiya, Sakka, Sakya. 


Ngài là Thái Tử dòng họ Sakya. 


6. Who was his father? 
Cha Ngài là ai? 
- His father was King Suddhodana. 
Cha Ngài là Vua Suddhodana. 


7. Who was his mother? 
Me ngài là ai? 
- His mother was Queen Maha Maya. 
Me Ngài là Hoàng Hậu Maha Maya. 


8. When was he born? 
Ngài sinh năm nào? 
- He was born in 623 B.C. on the Vesak Fullmoon day of May. 
Ngài sinh năm 623 trước Tây Lich, vào ngày tráng 
tròn tháng Tư của Án Ðộ,nhằm tháng Năm của Tây Lich. 


2.11: The Birth Of Prince Siddhattha, .................. Thái Tw Siddhattha Dán Sanh 





9. Where was he born? 
Ngài sinh tại đâu? 
- He was born in the Lumbini Park at Kapilavatthu, on the 
border of Nepal. 
Ngài sinh tai vườn Lumbini xứ Kapilavatthu, 
tai bién giói Nepal. 


10. What happened to the mother after his birth. 
Sau khi Thái Tử chào đời, mẹ Ngài ra sao? 
- Mother died seven days after his birth. 
Ngài sanh được 7 ngày thi me Ngài qua đời. 


11. Where was she born? 
Mẹ Thái Tử thác sanh vé đâu? 
- She was born in the Tusità Heaven. 
Bà thác sanh về cung Trời Đâu-Xuất. 


12. Who brought up the Prince? 
Ai nuôi dưỡng Thái Tử? 
- His mother's younger sister Mahàpajapati Gotami brought 
him up. 
Di Thái Tử là bà Mahapajàapati Gotami dà nuôi 
dưỡng Ngài. 


13. Was she also married to King Suddhodana? 
Có phải Di Thái Tử cũng lấy Vua Suddhodana? 
- Yes, she was also married to King Suddhodana. 
Đúng vậy, Bà lấy Vua Suddhodana. 
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14. Had she got any children? 
Bà có con khóng? 
- Yes, she had a son named Nanda, and a daughter named 
Sundari Nanda. 
Vâng, bà có một người con trai là hoàng tử Nanda, 
và một người con gái là công chúa Sundari Nanda. 


15. Were the people happy over the birth of Prince Siddhattha? 
Ngày Thái Tu Siddhattha dàn sanh dàn chüng có 
vui mừng không? 

- Yes, they were very happy. 
Vâng, dân chúng bấy giờ rất vui mừng. 


16. Did wonderful things happen on his birthday? 
Có điều gi kỳ diệu xảy ra trong ngày Thái Tử đản 
sanh không? 
- Yes, many wonderful things happened on his happy birthday. 
Vâng, có nhiều ky diệu xảy ra trong ngày Thái Tử 
đản sanh. 


17. Can you mention any wonderful event? 
Bạn có thé nêu ra một trong những điều kỳ diệu 
ấy không? 
- The baby Prince walked on seven Lotuses. 
Thái Tử vừa đản sanh đã cất bước đi trên 7 đóa 
hoa sen. 


18. Did he say anything? 
Ngài có nói gi khóng? 
- He said: "Aggo' ham'asmi lokassa,...", and so forth. 
Ngài nói: "Aggo'ham'asmi lokassa,...", vần vần... 


3.11: A Sage Visits Him,...................................... Một Đạo Sĩ Đến Viéng Thăm Ngài 





19. What is the meaning of those Pàli words? 
Y nghĩa của những Pali ngữ đó là gi? 
- Their meaning is: "Chief am I in this world." 
Y nghĩa của những chữ Pali đó là: “Ta là tối thượng 
trong thế giới này.” 


20. Why did he say so? 
Tại sao Ngài nói vậy? 
- Because he would become a Buddha later. 
Bói vi Ngài sé tró thành vi Phát sau này. 


21. Was the Prince a simple child? 
Có phải Thái Tử là một đứa trẻ binh thường không? 
- No, he was a wonderful child. 
Không, Ngài là một đứa trẻ kỳ diệu. 


3.11: A SAGE VISITS HIM 
MỘT ĐẠO SĨ ĐẾN VIÉNG THÁM NGÀI 


22. Did any great person come to see this infant Prince? 
Có một nhà thông thái nào đến viếng Thái Tử so 
sinh này khóng? 
- A great sage named Asita, also called Kāla Devala came 
to the palace to see Him. 
Có mót nhà dao si tén Asita, cón có tén là Kala 
Devala đến hoàng cung để viếng thám Ngài. 


23. What did the King do? 
Đức Vua đối đãi ra sao? 
- The King brought the child to pay him due respect. 
Đức Vua đã cho bóng Thái Tử ra để vái chào Dao Si. 
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24. So, what happened? 
Rồi điều gì đã xảy ra? 
- The Prince's feet turned, and rested on the matted locks 
of the sage. 
Bàn chân của Thái Tử sơ sinh xoay qua, và đặt 
trên đầu tóc thắt bím của Đạo Sĩ. 


25. Was the sage displeased at this? 
Điều này có làm Đạo Sĩ phiền lòng không? 
- No, he at once rose from his seat, and saluted him with 
joined hands. 
Không, trái lại Dao Sĩ bèn đứng dậy, và chấp tay xá 
chào Thái Tử. 


26. Why did he do so? 
Tai sao Dao Si làm nhu thé? 
- Because he knew that the Prince would become a 
Buddha in the future. 
Tại vì ông biết rằng Thái Tử sé trở thành một vi 
Phật trong tương lai. 


27. What did the royal father do? 
Vua cha đã phản ứng ra sao? 
- He also saluted him in the same way. 
Vua cha cũng chấp tay xá Thái Tử nhu Đạo Sĩ. 


28. Was there any change in the sage? 
Rồi Dao Si có thay đổi thái độ gì không? 
- The sage at first smiled, and then he wept 
Thoat tiên Dao Sĩ mỉm cười, rồi lại bát lén khóc. 
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29. Why did he smile? 
Tai sao Dao Si lai cười? 
- He smiled because the Prince would become a Buddha. 
Dao Sĩ cười vi biết Thái Tử sé trở thành một vi Phật. 


30. Why did he weep? 
Tai sao Dao Si khóc? 
- He wept because he would not be able to see the Buddha. 
Dao Si khóc vì biết rằng ông không thể sống tới lúc 
đó để được gặp Phật. 


4.11: NAME-GIVING CEREMONY 
LE ĐẶT TÊN 


31. What happened on the fifth day after the birth of the Prince? 
Sau khi Thái Tử sanh được 5 ngày thì chuyện gi 
xảy ra? 

- The King invited many learned Brahmins to name the Prince. 
Vua Cha mời những đạo si Bà-la-món thông thái 
đến đặt tên cho Thái Tử. 


32. What was the Prince named? 
Thái Tử được đặt tên gì? 
- He was named Siddhattha which means Wish-Fulfilled. 
Thái Tử được đặt tên là Siddhattha, có nghĩa là 
Toại Nguyện. 
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33. Did those Brahmins foretell anything? 
Những nhà Bà-la-môn này có tiên đoán điều gi không? 
- Seven of them raised two fingers, and said that the 
Prince would either become a Universal Monarch or 
a Buddha. 


Bảy người trong bọn ho giơ lén 2 ngón tay, và nói rằng 
Thái Tử hoặc sẽ trở thành một vị Chuyển Luân 
VươngVuathống lãnh cõi Ta Bà hoặc sẽ trở thành một vi Phật. 


34. What did the youngest Kondañña say? 
Còn người trẻ nhất tên Kondañña thi nói gi? 
- The youngest Kondañña raised one finger, and said that 
he would surely become a Buddha. 
Một dao sĩ trẻ Kondañña chỉ đưa lén một ngón tay, 
và nói rằng Thái Tử chắc chắn sẽ thành Phật. 


35. Why was he called Gotama? 
Tại sao người ta gọi Ngài là Gotama? 
- Because Gotama was family name. 
Bói vi Gotama là Họ của gia tộc Ngài. 


5.11: PLOUGHING FESTIVAL 
LỄ HA ĐIỀN 


36. Did any wonderful thing take place in his childhood? 
Có điều gì ky diệu xảy ra trong tuổi thơ ấu của 
Thái Tử? 

- A strange thing took place at the Ploughing Festival. 
Có một điều rất la lùng xảy ra trong ngày Lễ Hạ Điền. 
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37. What was this Ploughing Festival? 
Lễ Ha Điền ra sao? 

- 0n the Festival day, the King with the Baby Prince, and 
his nurses and many others went to the field to plough. 
Trong ngày Hội này, Đức Vua và Thái Tử Hài Nhi 
cùng những vú nuôi, và nhiều quần thần khác đi 
ra ngoài đồng để làm Lễ Hạ Điền (lễ cày ruộng). 

38. Where was the Prince placed? 
Thái Tử được đặt nằm ở đâu? 

- He was placed on a couch under a Rose-apple Tree. 
Thái Tử được đặt nằm trên ghé trường kỷ dưới 
gốc Cây Hồng Táo. 

39. Who were watching him? 
Ai coi chừng Thái Tử? 

- The nurses were watching him. Later they also went 
outside to see the ceremony. 

Những người vú nuôi chăm sóc cho Thái Tu, nhung 
sau đó ho cũng bỏ di ra ngoài xem Lễ. 

40. What did the Prince do when he was thus left alone? 
Thái Tử làm gì khi dé nằm một minh nhu thế? 

- The thoughtful Prince sat meditating on the couch. 

Vi Thái Tử trầm tư bèn ngôi lén và hành thiền trên 
ghé trường ky. 

41. Was it a strange thing? 
Điều đó có la không? 

- It was certainly a very strange thing for a little child. 
Điều đó chắc chắn là một việc làm rất la lùng đối 
với một hài nhi như Ngài. 
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42. What did the King do, seeing this strange sight? 
Vua Cha đã làm gi khi thấy cánh tượng la lùng này? 
- The King was so pleased that he saluted him, saying: 
"This, dear child, is my second salutation." 
Vua Cha vui mừng đến độ ông đã cháp tay xá Thái 
Tử, và nói: “Con yêu quý, đây là lần thứ hai cha xá 
lạy con.” 


6.11: HIS CHILDHOOD 
THỜI THƠ ẤU 


43. Was the Prince happy? 
Thái Tử sống có hạnh phúc không? 
- The Prince was very happy as a royal child. 
Là một Hoàng nhi, Thái Tử sóng một cuộc sống rất 
hạnh phúc. 


44. Did he receive a good education? 
Thái Tir hoc giói khóng? 
- Yes, he was even better than his teachers. 
Vâng, tài năng học vấn của Thái Tử vượt qua cả 
thầy giáo dạy Thái Tử nữa. 


45. Was he skilled in arts too? 
Thái Tử có tài nghệ gi khác nữa không? 
- Being a son ofthe warrior race, he was specially trained 
in the art of warfare. 
Là con trai của dòng dõi dũng sĩ, Ngài còn được 
đặc biệt đào luyện nghệ thuật kiếm, cung. 
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46. Was he an obedient boy? 
Thái Tử có phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn không? 
- He was a very obedient, and good boy. 
Thái Tử là một đứa trẻ rất tốt, và ngoan ngoãn. 


47. Was he kind? 
Thái Tử có lòng từ tâm không? 
- He was kind to all, especially to poor animals. 
Thái Tử rất có lòng từ tâm với tất cả, đặc biệt nhất 
là đối với các loài thú vật đáng thương. 


48. Was he sorrowful? 
Thái Tử có sầu khó không? 
- Never, but he was very thouhgtful. 
Chẳng bao giờ, nhưng Thái Tử rất trầm tư mặc tưởng. 


7.11: HIS MARRIED LIFE 
CUỘC SỐNG GIA THẤT 


49. What happened to the Prince at the age of sixteen? 
Chuyện gi đã xảy ra khi Thái Tử được 16 tuổi? 
- He married his beautiful cousin, Princess Yasodhara. 
Thái Tử kết duyên với một người em ho tuyệt dep 
là Công Chúa Yasodhara. 


50. Why did he marry at such an early age? 
Tai sao Thái Tử lập gia đình quá sớm như thế? 
- Because it was the custom in ancient India. 
Bói vi đó là phong tuc của người Ấn Độ ngày xưa. 
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51. Who was Yasodhara? 
Cóng Chüa Yasodhara là ai? 
- She was the daughter of his father's sister, Pamita. 
Công Chúa là con gái của em gái vua Suddhodana, 
bà Pamita. 


52. Who was her father? 
Cha của Công Chúa là ai? 
- Her father was King Suppabuddha. 
Cha của Công Chúa là Vua Suppabuddha. 


53. Had she got any brothers? 
Cóng Chüa có anh em trai nào khóng? 
- She had one brother named Devadatta. 
Công Chúa có một người em trai là Hoàng Tir Devadatta. 


54. What was her age when she married? 
Công Chúa lập gia dinh lúc mấy tuổi? 
- She was also sixteen. 
Cũng năm mười sáu tuổi. 
55, Mention some others of the same age. 
Hãy kể một số người khác cùng đồng tuổi. 
- Kaludayi, Channa, and the horse Kanthaka. 
Kaludayi, Channa, và ngựa Kanthaka. 


56. What was the tree that sprang up on the Prince's birthday? 
Cây gi nảy sinh cùng một lượt với ngày Thái Tử 
đản sanh? 

- The Bodhi Tree at Bodhgaya. 
Cây Bồ Đề tai Bodhgaya (Bồ Dé Dao Tràng). 
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57. How did the Prince marry Yasodhara? 
Sự việc Thái Tử lấy Công Chúa Yasodhara nhu thế nào? 
- By showing his skill in the art of warfare. 
Bằng cách biểu diễn tài nghệ của Ngài trong nghệ 
thuật kiếm cung. 


58. Did the Prince, and Princess lead a happy married life? 
Thái Tử, và Công Chúa có sống một nếp sống gia 
đình hạnh phúc không? 

- They led a very happy married life because they agreed 
with each other in every way. 
Ho đã có một nếp sống gia đình rất là hanh phúc, 
bởi vì họ đã đồng ý và thuận hòa với nhau về tất 
cả mọi phương điện. 

59. How many palaces had they got? 

Ho có bao nhiéu hoàng cung? 
- They had got three palaces of the three seasons. 
Ho có ba hoàng cung dành cho ba müa khác nhau. 


60. What did the Prince do after the marriage? 
Thái Tử làm gi sau khi lập gia đình? 
- He was merely enjoying worldly pleasures, living within 
the palace. 
Thái Tử chỉ sóng trong hoàng cung hưởng thu 
những khoái lạc thế tục. 
61. What happened as time passed by? 
Thời gian trôi qua, chuyện gi đã xảy ra? 
- The Prince always used to think alone. 
Thái Tử thường trầm tư một mình. 
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62. Had he got any worries? 
Thái Tử có điều gi âu lo chăng? 
- No, he felt pity for all beings. 
Không, Ngài chỉ thấy thương xót cho tất cả chúng sanh. 


63. What did he think? 
Ngài nghi gi? 
- He thought that he would get old, fall ill, and die. 
Ngài suy nghi rằng mình sé già, bệnh, và chết. 


64. What happened one day when he visited outside the palace? 
Chuyện gi đã xảy ra vào một ngày nọ khi Ngài 
viếng thăm ngoài kinh thành? 

- He saw ƒour strange sights. 
Ngài thấy bốn cảnh tượng lạ lùng. 


65. What are they? 
Cảnh tượng la lùng đó là gi? 
- An old man, a sick person, a corpse, and a noble hermit. 
Một người già, một người bệnh, một tử thi, và một 
án sĩ cao quý. 


66. Was the Prince changed on seeing them? 
Khi nhìn thấy những cánh tượng đó, Thái Tử có 
thay đổi gì không? 
- The Prince was greatly changed, and he understood the 
nature of life. 
Thái Tử thay đổi rất nhiều, và Ngài hiểu được bản 
chất của cuộc sống. 
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67. What did he think? 
Ngài suy nghi gi? 
- He thought of leaving the world in search of Truth, and Peace. 
Ngài suy nghi phải từ bó đời sống thế tuc dé di tim 
Chân Ly, và An Lạc. 


68. Did he receive any happy news when he was outside 
the palace? 


Ngài có nghe tin mừng gì không, khi Thái Tử ở 
ngoài kinh thành? 

- He was informed that a son was born unto him. 
Thái Tử được báo tin là Ngài đã trở thành cha của 
một hoàng tử vừa sinh ra đời. 


69. Was he glad to hear the news? 
Thái Tir có vui mirng khi nghe tin dó khóng? 
- He was not. He regarded his first, and only son as a fetter. 
Ngài không vui. Ngài cho rằng đứa con trai đầu 
tiên, và duy nhất này là một ràng buộc. 


70. What did he say? 
Ngài đã nói gi? 
- He said: Rahu jato, a fetter has arisen. 
Ngài nói: Rāhu jato, một xiéng xích vừa mới phát sinh. 


71. Hearing it, how did King Suddhodana name his grandson? 
Nghe nói vậy, vua Suddhodana đặt tên cho cháu 
nói là gi? 

- He named him Rahula. 
Vua đặt tên cho cháu là Rahula. 
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72. What happened on his way to the palace? 
Chuyện gi đã xảy ra trên đường Thái Tử vé hoàng cung? 
- Ayoung lady named Kisà Gotami seeing him uttered: 
“Nibbuta nüna sa mātā, 
Nibbuto nüna so pita, 
Nibbutaà nüna sa nàri, 
Yassáyamidiso pati." 
Một thiếu phu tên Kisa Gotami gặp Thái Tử thốt 
lên câu kệ: 
“Nibbuta nüna sa mata, 
Nibbuto nüna so pita, 
Nibbuta nüna sa nari, 
Yassayamidiso pati." 


73. What does this verse mean? 
Bài ké này có nghia gi? 
- Peaceful is the mother, 
Peaceful is the father, 
Peaceful is the wife, 
Who has such a husband as he. 


An lac thay người me, 
An lac thay người cha, 
An lạc thay người vợ, 
Có được một người chồng như chàng. 
74. Had this saying got any effect on him? 
Câu kệ này có ảnh hưởng gi đến Thái Tử không? 
- Yes, he was urged to seek Peace. 
Có, như một sự thúc giuc Thái Tử sớm di tim sự An Lac. 
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75. How did he show his gratitude to the lady? 
Thái Tir bày tó lóng biét on dói vói thiéu phu dó 
nhu thé nào? 
- By sending his necklace as a present to her. 
Thái Tir táng soi dáy chuyén cho thiéu phu. 


8.11: RENUNCIATION 
XUÁT GIA 


76. Returning the palace, what did he think? 
Trên đường trở về hoàng cung, Thái Tử đã nghi gi? 
- He thought of leaving the world to seek Truth, and Peace. 
Thái Tử nghi vé sự xuát gia để tim Chân Ly, và sự An Lạc. 


77. At mid-night what did he do? 
Lúc nửa đêm, Ngài đã làm gi? 
- He went to the room of Yasodhard. He opened the door, 
and stood at the threshold. 
Ngài đến phòng của Công Chúa Yasodhara. Ngài 
mở cửa phòng, và đứng tại ngưỡng cửa. 


78. Did he kiss the child? 
Ngài có hôn đứa con của Ngài không? 
- No, he gazed at his wife, and child who were fast asleep. 
Không, Ngài đưa mát nhìn vợ, và con dang ngủ say. 


79. Did he love them? 
Ngài có yéu thuong vo con khóng? 
- He loved them deeply as he loved all. 
Ngài yêu thương họ rất sáu đậm như Ngài thương 
tất cả chúng sanh. 
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80. Why did he want to leave those dear ones? 
Vậy, tai sao Ngài lai muốn từ bó những người thân 
yêu ấy? 
- Because he pitied them, and all others. 
Bói vi Ngài thuong xót ho, và tát cá chüng sanh. 


81. Out of love for the world, what did Prince Siddhattha do? 
Chính vi tinh yêu thương đối với tất cả thé gian 
mà Thái Tử Siddhattha đã làm gì? 

- Without even informing his beloved father, he left the 
palace at mid-night. 
Không một lời từ giã vua cha yêu quý, Thái Tử dà 
rời khỏi hoàng cung vào lúc nửa đêm. 


82. How did he leave? 
Thái Tử ra di nhu thé nào? 
- With Channa, his charioteer, he rode into the dark on his 
favourite horse Kanthaka. 
Cùng với Channa, người đánh ngựa, Ngài cói ngựa 
Kanthaka mà Ngài yêu quý nhất ra đi trong đêm tối. 


83. In what year did he renounce the world? 
Ngài xuát gia vào nám nào? 
- He renounced the world in his 29th year. 
Ngài xuát gia lác Ngài 29 tuói. 
84. Where did he go? 
Ngài đi đâu? 
- He went far, and crossing the river Anomá rested on its bank. 
Ngài di thật xa, vượt qua dòng sóng Anoma, và 
dừng chân bên dòng sông này. 
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85. What did he do to his garments? 
Ngài đã làm gi với hoàng phục của Ngài? 
- The Prince removed his garments, and handed them 
over to Channa. 
Ngài cói bó hoàng phuc, và trao cho Channa. 


86. What did he say to Channa? 
Ngài dà nói gi vói Channa? 

- He said: "Friend Channa, take these garments, and the 
horse, and go to the palace. I shall ordain myself." 
Ngài nói: "Này hiền hữu Channa, hãy nhận lẫy 
hoàng phục, và con ngựa này, và trở về hoàng 
cung. Ta sẽ xuất gia tu tập một mình." 


87. Did Channa also want to join him? 
Có phái Channa cüng muón di theo Ngài? 
- Yes, but Prince Siddhattha did not allow him to do so? 
Vâng, nhưng Thái Tử Siddhattha không cho. 


88. What happened to the horse? 
Cón con ngua Kanthaka ra sao? 


- The horse died out of grief, and was reborn in the 
Tàvatimsa heaven. 


(Sau đó ít lâu) Con ngựa Kanthaka chết vi buồn 
rầu thương nhớ Thái Tử, và được tái sanh về cõi 
trời Tam Thập Tam. 
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89. How did the Prince ordain himself? 
Thái Tử tự minh xuất gia như thé nào? 
- With his sword he shaved his head, and beard and 
wearing yellow robes, he became a monk. 
Ngài düng thanh kiém cao bó ráu tóc, dáp y, và tir 
dó tró thành mót tu si. 


90. Who gave him the robes? 
Ai dâng y cho Thái Tử. 
- A former friend of his, named Ghatikara Maha Brahma. 
Một ban hữu trước đây của Ngài tên là Dai Pham 
Thiên Ghàatikara. 


91. Did he get only the robes? 
Ngài chỉ nhận y thói sao? 
- No, he received all the eight Resquisites of a monk. 
Không, Ngài còn nhận được tất cả 8 món cần dùng 
cho đời sống một vị tu sĩ. 


92. What is the Pàli word for the eight Requisites? 
Danh tir Pali goi 8 món càn düng dó là gi? 
- Attha Parikkhara is the Pāli word. 
Danh từ Pali goi là: Attha Parikkhara. 


93. Mention the eight Requisites. 
Hãy kể ra tám món cần dùng đó. 
- They are: The double robe, the upper robe, the under 
robe, bowl, knife, needle, belt, and the strainer. 
Đó là: Y tăng-già-lê, y vai trái, y nói, binh bát, dao 
cao, kim may, dây nit, và đồ lọc nước. 
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94. Was Siddhattha any more a Prince? 
Như vậy, Siddhattha có còn là mót vi Thái Tử nữa không? 
- No, he became a penniless wandering ascetic. 
Khóng, Ngài báy gió tró thành mót vi dao si khó 
hanh lang thang không một đồng xu dính túi. 


95. Was he known by another name? 
Người ta còn biết đến Ngài với cái tên nào khác nữa không? 
- He was called Bodhisatta. 
Người ta còn goi Ngài là Bồ Tát. 
96. What is the meaning of Bodhisatta. 
Bồ Tát nghĩa là gi? 
- Bodhisatta means a wisdom-being. It is the name given 
to one who is trying to become a Buddha. 
Bodhisatta nghĩa là một chúng sanh giác ngộ (Bồ 
Tát). Danh từ này được ám chỉ cho một vị đang nổ 
lực để trở thành một vị Phật. 


97. Had the Bodhisatta a place to live? 
Vi Bồ Tát này có noi chánh thức nào để sống không? 
- He had no fixed abode. He was living in caves or at the 
under of the trees. 
Ngài không có một nơi nào nhất định cả. Ngài sống 
trong hang động hoặc dưới các cội cây. 


98. How was he supported? 
Có ai cung cấp, giúp đỡ Ngài không? 
- He lived on alms given by the charitable. 
Ngài sống nhờ vào của cúng dường do những 
người có lòng nhân đức phát tâm bố thí. 
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99, What kind of life was he leading? 
Cách sống của Ngài ra sao? 
- Alone he was leading a pure simple life seeking Truth, 
and Peace. 
Ngài sóng don dóc mót minh vói dói sóng binh di 
và thanh tinh dé tìm cầu Chân Ly, và An Lac. 


9.11: STRUGGLE FOR ENLIGHTENMENT 
NÓ LU'C GIÁC NGÓ 


100. What did the Bodhisatta do after his ordination? 
Bồ Tát làm gi sau khi xuất gia? 
- He spent fasting a week in the Anupiya Mango Grove 
enjoying the bliss of solitude. 
Ngài nhịn ăn tron một tuần lễ trong vườn xoài 
Anupiya, an hưởng hạnh phúc trong thời gian 
tịnh lặng này. 


101. What did he do on the eighth day? 
Qua đến ngày thứ tám, Ngài làm gì? 
- With the bowl in hand, eyes cast down, he went from 
door to door, in the streets of Rajagaha seeking alms. 
Ngài ôm binh bát trong tay, mắt nhìn xuống, đi 
nhà này sang nhà khác trên đường phố của 
thành Rajagaha để khát thực. 
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102. Was ita strange sight to the people? 
Điều đó có phải là cảnh lạ mắt đối với mọi người không? 
- The people, and the King Bimbisara were amazed at 
the sight of such a noble figure seeking alms in the city. 
Dân chúng, và Đức Vua Bimbisara rất đỗi ngạc 
nhiên khi nhìn thấy dáng người cao thượng như 
thế lại đi khất thực trong thành phố. 


103. What was the King's order? 
Đức Vua truyền lệnh gi? 
- The King ordered the people to go, and see who he was? 
Đức Vua ra lệnh dân chúng hãy di theo, và xem 
thử người đó là ai? 


104. What did the Bodhisatta do after seeking alms? 
Bồ Tát làm gi sau khi khát thực? 
- After getting enough food to eat he went to the 
Pandava mountain. 
Sau khi nhận vật thuc vừa đủ dùng, Ngài di 
đến ngọn núi Pandava. 


105. What did the Bodhisatta feel when he saw the food? 
Bồ Tát cám giác gi sau khi nhìn thấy vật thực 
trong bát? 

- It seems as if his bowels gushed out to the mouth on 
seeing this mixed food which he had never seen. 


Ngài có cảm giác dường như ruột của minh 
muốn trào ra khỏi miệng khi Ngài nhìn thấy vật 
thực đó trộn lẫn với nhau mà Ngài chưa từng 
thấy trước đây bao giờ. 
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106. Did he eat the food? 
Ngài có dùng vật thực đó không? 

- He advised himself, and ate the food. 

Ngài tự an ủi lấy mình, và dùng hết vật thực cúng 
dường đó. 

107. What happened when the messenger reported this 
matter to the King? 
Khi sứ giả trình báo việc này lên Đức Vua, thì việc 
gi xảy ra? 

- The King hurried to the scene, and offered him his kingdom. 
Đức Vua gấp rút đến tai chỗ, và xin hiến cúng 
vương quốc của mình cho Bồ Tát. 

108. Did he accept it? 
Bồ Tát có nhận không? 

- No, he refused, and said that he was only intent 
on Buddhahood. 

Không, Ngài từ chối, và nói rằng Ngài chỉ muốn 
đạt đến quả vị Phật. 

109. Was the King displeased? 
Đức Vua có buồn không? 

- The King was pleased to hear his lofty object. 

Đức Vua lấy làm vui mừng khi nghe được muc 
đích cao thượng của Bồ Tát. 

110. What did the King say? 
Đức Vua đã nói gi? 

- Heinvited himto vistithis kingdom firstafter his Buddhahood. 
Vua thỉnh mời Bồ Tát, khi nào thành Phật rồi, xin 
đến viếng thăm vương quốc của mình trước. 
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10.11: SEEKING THE TRUTH 
TÌM CÂU CHÂN LÝ 


111. How did he seek the Truth? 
Bồ Tát di tim Chân Lý như thé nào? 
- He went at first to a well-known ascetic named Alàra 
Kalàma, and studied his doctrine. 
Đầu tiên, Ngài tìm đến vi dao si khổ hanh danh 
tiếng tên là Alàra Kalàma, và nghiên cứu giáo lý 
của vị này. 


112. Was he pleased with his system? 
Ngài có báng lóng vói giáo ly cüa vi này khóng? 
- He was not pleased with his system because he taught 
him up to a certain mental stage only. 
Ngài không hài lòng với giáo lý ấy, bởi vi vi này 
chỉ dạy Ngài đạt đến một trình độ tâm linh nào 
đó thôi. 


113. Did he leave him? 
Bồ Tát có từ giá vi thây này không? 
- As he did not get what he sought, he went to another 
famous ascetic named Uddaka Ràmaputta. 
Không dat được những gì muốn tim kiếm, Ngài 
tìm đến một vị đạo sĩ khổ hạnh danh tiếng khác, 
tên là Uddaka Rãmaputta. 
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114. Was he pleased with the system of his second teacher? 
Ngài có bằng lòng với giáo lý của người thầy thứ 
hai này không? 

- He was not pleased with his system either as he also 
taught him up to still higher mental stage. 
Ngài cũng không bằng lòng với giáo lý của vị thầy 
này vì ông ta cũng chỉ dạy Ngài tới một trình độ 
tâm linh cao hơn một chút mà thôi. 


115. Why was he not satisfied with their systems? 
Tại sao Bồ Tát không thỏa mãn với những giáo 
lý ấy? 
- Because he was seeking Nibbang, the end of all suffering. 
Bởi vì Ngài chỉ muốn tìm cầu Niét Bàn, là sự 
chấm dứt hoàn toàn tất cả mọi khổ đau. 


116. Was he therefore discouraged? 
Có phái vi thé mà Ngài nàn lóng khóng? 
- He was not discouraged though he met with 
disappointment. He made up his mind to find out the 
Truth by himseft. 


Ngài khóng hé nán lóng mác dàu Ngài dà gáp 
nhiéu diéu thát vong, Ngài bén quyét dinh mót 
minh đơn độc khám phá ra Chân Ly. 


117. Which place did he choose for his meditation? 
Ngài chon noi nào dé thuc hành thién quán? 
- He chose Uruvelà forest, a beautiful quiet spot. 
Ngài chon rừng Uruvelä, một địa điểm thật dep 
và vắng vẻ. 
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118. Who attended on him during his search for Truth? 
Có ai theo ngài trong suốt thời gian tim cầu Chân 
Lý này không? 
- Five monks named Kondañña, Bhaddiya, Vappa, 
Mahaànaàma, and Assaji attended on him. 
Có năm vị dao sĩ đồng tu với Ngài, đó là Kondañña, 
Bhaddiya, Vappa, Mahanama, và Assaji. 


119. Who was Kondaíifía? 
Kondañña là ai? 
- He was youngest Brahmin who fore-told His future on 
the name-giving day. 
Đó là vị Bà-la-môn trẻ tuổi nhất đã tiên đoán vé 
tương lai của Bồ Tát trong ngày Lễ Đặt Tên cho 
Ngài trước kia. 


120. Who were the others? 
Những người kia là ai? 
- They were the sons of four other Brahmins who were 
present on that occasion. 
Ho là những người con trai của bón nhà Bà-la- 
môn khác có mặt trong ngày Lễ Đặt Tên. 


121. How long did the Bodhisatta struggle to gain Buddhahood? 
Bồ Tát phán đấu trong bao lâu dé dat thành quà 
vi Phát? 
- He struggled for six long years. 
Ngài phán đấu tron sáu năm trường. 
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122. How did he strive to gain Buddhahood? 


123. 


124. 


Ngài nó luc dé thành tuu quá vi Phát nhu thé nào? 
- He did many penances. He underwent much suffering. 
He practiced many forms of severe austerity. He 
tormented his body so much so that his body was 
reduced to almost a skeleton. 
Ngài thực hành hanh ép xác. Ngài chịu dung 
nhiều đau đớn. Ngài áp dung nhiều hình thức 
khổ hạnh khốc liệt. Ngài hành hạ xác thân Ngài 
cho đến đỗi ốm còn da bọc xương. 


What happened to his delicate body? 
Chuyện gi xảy ra cho thân thể yếu đuối của ngài? 
His golden-coloured skin turned pale. His blood 


dried up. His eyes were sunk. He was almost on the 
verge of death. 


Nước da tươi mát của Ngài trở nén xanh xao. 
Máu khô cạn. Mắt thụt sâu vào. Ngài hầu như 
đang cận kề với sự chết. 


Who approached him at this stage? 
Ai đã đến với Ngài trong lúc ấy? 

- Mara, the Evil one, approached him. 
Māra, một Ác Ma, đã đến với Ngài. 
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125. What did Māra say? 

Ác Ma đã nói gi? 

- Māra said: “ You are lean. Near to you is death. Live, O 
good Sir life is better. Living you. could perform merit." 
Ác Ma nói: “Ông ốm nhom. Ông dang cận kề sự 
chết. Hãy sống, này người hiền thiện kia, sự sống 
vẫn tốt hơn. Có sống thì ông mới làm được nhiều 
việc công đức." 


126. What was the Bodhisatta reply? 
Bồ Tát trả lời thé nào? 
- He replied: “0 Evil one, you have come for your own 


sake. I need no merit. I care not for life. I am intent on 
Buddhahood." 


Bồ Tát trả lời: “Này Ác Ma kia, ngươi tới vì ích loi 
của riêng ngươi. Ta không cần công đức. Ta 
không màng đến sự sống. Ta chỉ muốn đạt đến 
quả vị Phật.” 


127. Did the Bodhisatta tell Māra who his army was? 
Bồ Tát có nói với Ác Ma đạo binh của hắn là ai không? 
- He said that the Mara's army consisted of ten kinds 
of passions. 
Ngài nói rằng dao binh của Ác Ma có mười loại 
tham ái. 


128. Did Mara succeed in tempting the Bodhisatta? 
Ác Ma có thành cóng trong su cám dó Bó Tát khóng? 
- No, he went away disappointed. 
Khóng, y ra di vói nói lóng dày thát vong. 
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11.11: ATTAINMENT OF BUDDHAHOOD 
THÀNH TỰU PHẬT QUÀ 


129. Did the Bodhisatta change his method? 
Bồ Tát có thay đổi phuong pháp tu hành của 
Ngài khóng? 
- He changed his method as his penances proved useless. 
Ngài bèn thay đổi phương pháp tu tập, vi sự khổ 
hạnh đã không đem lại lợi ích gì. 


130. What new path did he adopt? 
Ngài theo duóng lói mói nào? 
- He gave up extremes, and adopted the Middle Path 
(Majjhima Patipada). 
Ngài từ bó những cực đoan thái quá, và chon con 
đường Trung Đạo. 


131. Did he think that he could not gain Buddhahood with 
a weak body? 
Bồ Tát có nghĩ rằng Ngài không thể thành tựu 
Phật quả với xác thân yếu đuối không? 

- He thought that he wanted strength to gain 

Buddhahood. So he gave up fasting, and ate some food. 
Bồ Tát suy nghi rằng Ngài cần phái có sức manh 
để đạt quả vị Phật. Vì thế Ngài từ bỏ việc nhịn ăn, 
và bắt đầu dùng một ít thực phẩm. 
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132. Were the five monks pleased at this change of method? 
Năm vi dao sĩ đồng tu có hài lòng với sự thay đổi 
phương pháp này không? 

- The five monks were disappointed, and went to 
Isipatana leaving him alone. 
Họ thất vong, bó di đến Isipatana, dé lại Bồ Tát 
tu tập một mình. 


133. Was he discouraged? 
Bồ Tát có nản lòng không? 
- No, He had an iron-will. He was happy that he was alone. 
Khóng, Ngài chí có mót y chí sát dá. Ngài rát vui 
khi chí cón lai mót minh. 


134. What happened one day as he was seated under the 
Banyan Tree? 


Một ngày nọ, chuyện gi đã xảy ra khi Ngài ngồi 
dưới gốc Cây Da? 

- A generous lady named Sujatà offered him some milk rice. 
Một thiếu phu có lòng nhân ái tên Sujata cúng 
dường Ngài một ít cơm sữa. 


135. Did this food give him any strength? 

Thực phẩm này có dem lại cho Bồ Tát sức khỏe 
nào không? 

- Yes, he felt strong, and made a firm resolve not to rise 
from his seat until he gained Buddhahood. 
Vâng, Ngài cảm thấy khỏe mạnh, rồi phát nguyện 
sẽ không rời chỗ ngồi cho tới khi Ngài chứng đạt 
Phật quả. 
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136. Under which tree was he seated? 
Ngài ngồi dưới gốc cây nào? 
- He sat under the famous Bodhi Tree at Bodhgaya. 
Ngài ngồi dưới góc Cây Bồ Dé danh tiếng tai 
Bodhgaya (Bồ Dé Đạo Tràng). 


137. Why is it called the Bodhi Tree? 
Tại sao người ta gọi là Cây Bồ De? 
- It is called the Bodhi Tree because the Bodhisatta 
gained Buddhahood under that tree. 
Được goi là Cây Bồ Dé vi Bồ Tát đã thành Phật 
dưới gốc cây đó. 


138. What happened in the first watch of the night? 
Chuyện gi xảy ra vào canh một trong đêm? 
- He gained the Knowledge by which he was able to 
remember past lives. 


Ngài chứng đạt minh trí, nhờ đó Ngài có thé nhớ 
lại những kiếp đã qua (Túc Mạng Thông). 


139. What knowledge did he gain in the middle watch? 
Vào canh giữa đêm Ngài chứng dat loại minh trí nào? 
- He obtained the Divine Eye by which he was able to see 
the death, and rebirth of beings. 


Ngài chứng dat Thiên Nhãn Thông nghña là Ngài có thé 
thấy được sự luân hồi sanh tử của tất cả chúng sanh. 


32 


11.11: Attainment Of Buddhahood, .............................. Thành Tựu Phát Quá 





140. What happened in the last watch? 
Vào canh cuối chuyện gi xảy ra? 
- He destroyed all passions understood the Four Noble 
Truths, and became a Samma Sambuddha. 
Ngài tận diệt tất cá tham ái, chứng ngộ Tứ Thánh 
DéBón Sự Thật Cao Quý, và trở thành Phật Toàn Giác. 


141. What do you mean by Samma Sambuddha? 
Samma Sambuddha có nghĩa là gi? 
- Samma Sambuddha means a Fully Enlightened or 
Awakened One. 
Samma Sambuddha nghĩa là Bậc Giác Ngô Hoàn 
Toàn Chánh Đẳng Chánh Giác hay là Đấng Tỉnh Ngộ. 


142. What is the First Noble Truth? 
Thánh BéSv Thật Cao Quý Đầu Tiên là gi? 
- The First Noble Truth is Suffering. 
Thánh Đế Đầu Tiên là Khổ (Khổ Đết(Khổ Thánh 56)), 





143. What is the Second Noble Truth? 
Thánh Đế Thứ Hai là gi? 
- The Second Noble Truth is the Cause of Suffering. 
Thánh Bé Thứ Hai là Nguyên Nhân của Khổ (Tập D). 


144. What is the Cause of Suffering? 
Nguyên Nhân của Khổ là gi? 
- The Cause of Suffering is craving. 
Nguyên Nhân của Khổ là tham ái. 
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145. What is the Third Noble Truth? 
Thánh BéSv Thật cao Quý Thứ Ba là gi? 
- The Third Noble Truth is the End of Suffering. 
Thánh Dé Thứ Ba là Diệt KhóSv Chấm Dứt Khổ (Diệt Để). 


146. What is the End of Suffering? 
Diệt Khó$v Chấm Dứt Khổ JÀ gj? 
- The End of Suffering is Nibbana. 
Diét Khó là Niét Bàn. 


147. What is the Fourth Noble Truth? 
Thánh Đế Thứ Tư là gi? 
- The Fourth Noble Truth is the Path leading to the End 
of Suffering. 
Thánh Bé Thứ Tư là Con Đường dẫn đến Sự 
Chấm Dứt Khổ (Khổ Diệt Dao, Đạo Để. 


148. On what day did the Bodhisatta gain his Enlightenment? 
Bồ Tát thành tựu Giác Ngộ vào ngày nào? 
- On the Vesak Fullmoon day of May. 
Vào ngày Trăng Tròn tháng Tư âm lich tương 
đương với tháng Năm dương lịch. 


149. In which year did He become a Buddha? 
Vào năm nào Ngài thành Phật? 
- He became a Buddha in his 35th year. 
Ngài thành Phật năm Ngài 35 tuổi. 
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150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


How was He named after His Enlightenment? 

Sau khi thành Phật người ta gọi Ngài là gi? 
- He was named the Buddha Gotama. 

Ngài được gọi là Đức Phát Gotama. 


Can you also become a Buddha? 

Ban cüng có thé thành Phát duoc khóng? 
- Yes, we all can become Buddhas. 

Có, tất cả chúng tôi đều có thé thành Phật. 


Were there Buddhas in the past? 

Có chư Phật trong quá khứ không? 
- There were many Buddhas in the past. 

Có rất nhiều Phật trong quá khứ. 


Will there be Buddhas in the future? 
Có chu Phát trong tuong lai khóng? 

- There will be many Buddhas in the future. 
Có rất nhiều Phật trong tương lai. 


What will be the name of the future Buddha? 
Vi Phát trong tuong lai có tén là gi? 

- Metteyya will be the name of the future Buddha. 
Vi Phát trong tuong lai có tén là Metteyya. 


The End of the Part LIII - Hết Phần LIII 
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THO LỤC BÁT KHUYẾN TU (T.K. GIỚI ĐỨC, TP. HUẾ) 
1.3: NỘI QUY RỪNG THIỀN 


Là người lich sự văn minh 

Giu gìn ehút cành ehút tình sau đây: 
không nên đốn củi, chát cây. 

không nên nhóm lửa lan lây cháy Pừng, 
Không nén xà rác lung tung, 

không nén câu cá, cüng đừng bé hoa, 
Khóng nên đánh, chuói, két, la, 

Khóng nên bia rugu, hát ca Pầm trời, 
Khóng nên thú bẩy, chim môi, 

Không nên hút hít dấu choi mấy vài, 
Không nên cà bạo, con bài, 

Kshông nên đập ghế, quáng chai bụi bờ, 
Để còn chüt móng, chüt mơ, 

Để còn nét ckU câu thơ rüng thiền. 
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PART ILIII - PHÁN ILIII 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHÁT 
Soon After the Enlightenment 
Ngay Sau Khi Giác Ngộ 





1.9: A PAEAN OF JOY 
LỜI CÁM HÜNG 


155. What did the Buddha utter soon after His Enlightenment? 
Đức Phát nói lén lời gi ngay sau khi Giác Ngộ? 
- He uttered a Paean of Joy (Udang). 
Ngài đã thốt lên Lời Cảm Hứng (Udana ).(biéu lộ nỗi 


vui mừng về sự tự thắng) 


156. Recite His first Paean of Joy. 
Hãy doc lên Lời Cảm Hứng Đầu Tiên đó. 
- Thro'many a birth in Samsara Wandered I, seeking, 
But not finding, the builder of this house. 
Sorrowful is repeated birth in Samsaàra wandered I, seeking, 
But not finding, the builder of this house. 
Sorrowful is repeated birth. 
O house-builder ! Thou art seen 
Thou shalt build no house again. 
All thy rafters are broken, thy ridgepole is shattered. 
The mind attains the unconditioned 
Achieved is the end of craving. * 
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Trải qua nhiều kiếp ta đi lang thang. 
Trong vòng trầm luân sanh tử. 

Đi tìm nhưng không gặp người thợ 
Xây cất ngôi nhà này. 

Thống khổ thay là bao kiếp tái sanh. 
Hỡi người thợ xây nhà! 

Ngươi đã lộ nguyên hình tướng. 
Ngươi sẽ không xây được nhà nữa. 
Tất cả rui mè đều bẻ gãy. 

Đà nóc cũng rui tan. 

Tâm ta chứng đạt tịch mịch. 

Tận diệt mọi ái nhiễm. 

* Nguyên văn kinh Udãna trong Pāli: 
Anekajatisamsaram 
Sandhaàvissam anibbisam 
Gahakàrakam gavesanto 
Dukkha jàti punappunam. 
Gahakaraka ditthosi! 

Puna geham na kāhasi. 
Sabbà te phàsukà bhagga, 
Gahakütam visankhitam, 
Visankharagatam cittam, 
Tanhànam khayamajjhaga. 


157. How did the Buddha live soon after the Enlightenment? 
Đức Phát sóng nhu thé nào ngay sau khi Giác Ngộ? 
- The Buddha fasted for seven weeks. 
Đức Phát nhịn ăn bảy tuần lễ. 
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158. Did He feel hungry? 
Ngài cám tháy dói khóng? 
- No, He was enjoying Nibbanic bliss. 
Không, Ngài dang tận hưởng tron vẹn niềm an 
lạc trong Niết Bàn. 


159. How did He spend the first week? 
Ngài trái qua tuàn lé dàu nhu thé nào? 
- Throughout the first week He sat under the Bodhi Tree 
enjoying the Bliss of Freedom. 
Trong tuần lễ đầu, Ngài ngồi dưới góc Bồ Đề dé 
tận hưởng Hạnh Phúc Giải Thoát. 


160. What did He do on the seventh day? 
Ngài đã làm gi vào ngày thứ bảy trong tuần đó? 
- He meditated on the " Wheel of Life." 
Ngài suy tưởng về “Vòng Luân Hồi Sanh Tử.” 


161. How did He spend the second week? 
Ngài trái qua tuần thứ hai nhu thé nào? 
- He stood at a certain distance gazing at the Boddhi 
Tree with motionless eyes.* 
Ngài đứng cách một khoáng và nhìn ngắm mãi 
Cây Bồ Đề không nháy mắt.* 
* On the spot where the Buddha stood a Cetiya has 


been erected by King Dhammaüsoka. This was 
named Animisalocana Cetiya, and is still to be seen. 


* Ngay nơi Đức Phát đứng, Vua Dhammasoka 
cho dựng lên một bảo tháp. Tên của Báo Tháp 
này là Animisalocana, đến ngày nay vẫn còn. 
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162. Why did He do so? 
Tai sao Ngài làm váy? 
- He did so as a mark of gratitude to the tree. 
Ngài làm thé vi Ngài muón bày tó lóng cám on 
đối với cây ấy. 


163. In what way was the Bodhi Tree helpful to the Buddha? 
Cây Bồ Dé đã giúp Đức Phát nhu thé nào? 
- The Tree only gave Him shelter during His struggle 
for Buddhahood. 
Cây Bồ Đề đã che chó cho Ngài trong suốt thói 
gian Ngài phán đấu để đạt thành quả vị Phật. 


164. What was the first lesson the Buddha taught to the world? 
Bài học đầu tiên Đức Phát dạy cho thé giới là gi? 
- The great lesson of Gratitude. 
Đó là bài hoc quy báu về Lòng Biết On. 


165. How did He spend the third week? 
Ngài trái qua tuần thứ ba như thé nào? 
- He walked up, and down a jewelled promenade 
(Ratana Cankamanoa). 


Ngài di kinh hành lén xuống trên con đường kết 
bằng ngọc (Ratana Cankamana). 
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166. How did He spend the fourth week? 
Ngài trái qua tuần thứ tư nhu thé nào? 
- Sitting in a Jewelled Chamber (Ratanaghara). He 
meditated on the Higher Dhamma (Abhidhamma). 
Ngài ngu trong Bào Cung (Ratanaghara). Ngài dà 
suy niệm vé Pháp Vi Diệu (Abhidhamma). 
(*): Cán cứ theo quyển "Buddha and His Teachings" 
cùng tác giả (lời người dich). 


167. How did He spend the fifth week? 
Ngài trái qua tuần thứ năm nhu thé nào? 
- He sat under the Ajapala Banyan Tree. 
Ngài tĩnh tọa dưới gốc Cây Da Ajapala. 


168. Who came to tempt him at this time? 
Ai đến cám dỗ Đức Phật trong lúc này? 
- Three daughters of Māra came to tempt Him. 
Ba có gái của Ác Ma đến cám dỗ Ngài. 


169. Mention their names. 
Hãy kể tên chúng ra. 
- Tanha, Arati, and Ràga. (Thirst, Aversion, Passion). 
Tanhá, Arati, và Rága. (Ái Dục, Bất Mãn*", và Say Đắm). 


170. Could they be passions? 
Chúng có phải là những dam mé không? 
- They cannot be passions because this happened after 
the Enlightenment. 
Chúng không thể kể là những dam mé bởi vì điều 
này xảy ra sau khi (Phật) Giác Ngộ. 
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171. Where did He spend the sixth week? 
Ngài trải qua tuần thứ sáu ở đâu? 
- Under the Mucalinda Tree. 
Tĩnh tọa dưới Cây Mucalinda. 


172. What happened during this week? 
Chuyén gi xáy ra trong suót tuàn lé này? 
- It rained heavily, and a Serpent King sheltered Him. 
Trời đổ cơn mưa rất lớn, và một con Rắn Chúa 
đến che chở Ngài. 


173. What happened on the 50th day? 
Chuyện gi xảy ra trong ngày thứ năm mươi? 
- Two merchants named Tapassu, and Bhallika offered 
Him dried flour, and honey. 
Có hai thuong gia tén Tapassu, và Bhallika dén 
cúng dường Ngài bột khô, và mật ong. 


174. What did they do after the Dãng? 
Họ đã làm gi sau khi cúng dường xong? 
- They sought refuge in the Buddha, and the Dhamma. 
Ho xin quy y Phật, và Pháp (Nhi Bảo). 


175. How did they seek refuge? 
Ho xin quy y nhu thé nào? 
- By reciting: 
Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchümi. 


Bằng cách doc lớn câu: 
Buddham saranam gacchami. (Con xin quy y Phật) 
Dhammam saranam gacchami. (Con xin quy y Pháp) 
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176. Why didn't they seek refuge in the Sangha? 
Tai sao ho khóng quy y Táng? 
- Because there was no Sangha then. 
Vi lúc bấy giờ chua có Tăng. 


177. Did they want anything from the Buddha? 
Ho có muón xin gi noi Phát khóng? 
- Yes, they wanted something to worship. 
Có, ho muón có món gi dé chiém bái. 


178. What did the Buddha give them? 
Phát cho ho thứ gi? 
- The Buddha touched His head, and gave them some hair relic. 
Đức Phát dua tay lén đầu, và bứt cho họ một vài 
soi tóc xá loi. 


179. Where are they enshrined now? 
Những soi tóc xá lợi này bây giờ được thờ ở đâu? 
- They are enshrined in the Shew Dagon Pagoda in 
Rangoon (Myanmar). 
Được tôn thờ tai Bảo Tháp Shew Dagon ở Rangoon 
(nước Myanmar). 


180. Who were the first Upasakas of the Buddha? 
Ai là những cu sĩ tai gia đầu tiên của Phát? 
- Tapassa, and Bhallika were the first Upasakas. 
Tapassa, và Bhallika là những cu sĩ tai gia đầu tiên. 
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181. Who is an Upāsaka? 
Upasaka (cu si) là ai? 
- An Upasaka is a lay follower of the Buddha. 
Upasaka là cư si tai gia dé tử của Phát. 


2.9: THE BUDDHA TEACHES THE DHAMMA 
ĐỨC PHẬT THUYÉT GIẢNG GIÁO PHÁP 


182. What did the Buddha think of His Dhamma? 
Đức Phát nghi gi vé Giáo Pháp của Ngài? 
- He thought how deep His Dhamma was, and how hard 
it would be for people to understand. 
Đức Phát nghi rằng Giáo Pháp của Ngài thâm sâu, 
và quá khó, mọi người không dé gi hiểu được. 


183. Who appeard in front of Him then? 
Lúc bấy giờ ai hiện đến? 
- Brahma Sahampati appeared in front of Him, and 
invited Him to preach the Dhamma. 
Trời Pham Thiên Sahampati xuất hiện trước mát 
Ngài, và thỉnh mời Phật thuyết giảng Giáo Pháp. 


184. Did He find people who could understand Him? 
Đức phát có tim ra người có thé hiểu được Ngài không? 
- With His Divine Eye, He looked, and saw that there 
were people who could understand the Dhamma. 
Với Thiên Nhãn Thông, Ngài quán sát, và thấy có 
người có thể hiểu được Giáo Pháp của Ngài. 
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185. To whom didthe Buddha thinkofteaching the Dhamma first? 
Đức Phát nghi sẽ giảng Giáo Pháp cho người nào 
trước nhất? 

- To Alàra Kalàma who was His first teacher. 
Sé giảng cho Alàra Kalama, vị thầy đầu tiên của Ngài. 

186. Did He preach to him? 

Ngài có giáng cho vi này khóng? 
- No, He understood that he died a week ago. 
Không, Ngài biết vị này đã chết cách đây một tuần. 


187. Of whom did He think next? 
Ké dén, Ngài nghi dén là ai? 

- He thought of Uddaka Ramaputta who was his second teacher. 
Ngài nghĩ đến Uddaka Ràmaputta, vị thây thứ 
hai của Ngài. 

188. What had happened to him? 
Chuyện gi đã xảy ra cho ông ấy? 

- The Buddha understood that he had also died the 
evening before. 

Đức Phát biết ông ấy đã qua đời chiêu hôm qua. 


189. Finally of whom did the Buddha think? 

Cuối cùng, Đức Phật nghi đến ai? 

- He thought of the five monks who attented on Him. 

Ngài nghi dén nám vi dao si dóng tu vói Ngài. 
190. Where were they staying then? 

Lúc đó ho đang ở đâu? 

- They were staying at Isipatana forest, in BaranngsiBenare, 
Họ dang trú tai rừng Isipatana, gần thành Baranasi. 
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192. What were their names? 
Tén cüa ho là gi? 
- Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, and Assaji. 
Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, và Assaji 


193. Did the Buddha go to see them? 
Đức Phát có đến gặp ho không? 
- Out of compassion the Buddha went to see them. 
Vì lòng từ bi, Đức Phát đã đến gặp ho. 


194. Did He meet any person on the way? 
Đức Phát có gặp người nào trên đường đi không? 
- He met one Upaka, a wandering ascetic. 
Đức Phát gặp Upaka, một dao sĩ khó hanh lang thang. 


195. What did Upaka ask the Buddha? 
Upaka hỏi Đức Phát điều gi? 
- He asked who the Buddha s teacher was. 
Ông ấy hỏi Thầy của Đức Phật là ai. 


196. What was the Buddha's reply? 
Đức Phát trả lời thế nào? 
- The Buddha replied that He had no teacher. 
Đức Phật trả lời Ngài không có ai là Thầy cả. 
197. Why were not Alàra Kàlàma, and Uddaka Ràmaputta 
His teachers? 
Tại sao Alara Kalàma, và Uddaka Rãmaputta không 
phải là những vị thầy của Phật? 
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- They were His teachers before His Enlightenment. For 
Buddha, He had no teachers. 
Ho là những vị thầy trước khi Ngài thành Phát. 
Đối với quả vị Phật, Ngài không có ai là thầy cả. 


198. Whatdid the five monks think seeing the Buddha from afar? 

Năm tu sĩ khi thấy Phật đến từ xa, ho đã nghĩ gi? 

- They thought not to give Him due respect as He had 
given up striving. 

Họ tính không thèm bày tỏ lòng cung kính đối 

với Phật, vì khi trước Ngài đã từ bỏ sự tu ép xác. 


199. What happened as the Buddha drew near? 
Chuyện gi đã xảy ra khi Đức Phát tiến đến gần? 
- They could not refrain from giving Him due respect. 
Ho khóng thé khóng bày tó su cung kính dói vói Phát. 


200. How did they address the Buddha? 
Ho đã chào hỏi Đức Phát nhu thế nào? 
- They addressed Him: "Avuso Gotama." 
Họ chào Ngài bằng câu: “4vuso Gotama" (Chào 
Hiền đệ Gotama). 


201. What did the Buddha say? 
Đức Phật trả lời ra sao? 
- The Buddha advised them not to call Him thus as He 
was a Buddha. 
Đức Phát khuyên ho chớ gọi Ngài nhu thé vì Ngài 
đã là một vị Phật rồi. 
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202. Did they believe His word? 


203. 


204. 


205. 


Ho có tin tưởng lời nói của Ngài không? 

- They did not belive Him though the Buddha said so for 
the second, and third time. 
Ho không tin lời nói đó của Ngài mặc dù Phật dà 
lặp lại lần thứ nhì, và đến lần thứ ba. 


What did the Buddha say then? 

Bấy giờ Đức Phát nói gi? 

The Buddha asked them: Do you know, O Bhikkhus, 
that I ever spoke to you thus before? 

Đức Phát hỏi ho: Các người biết chăng, này các vi 
Tỳ Khưu, rằng trước đây Ta có bao giờ nói với 
các ngươi như thế không? 


Was the Buddha able to convince them? 

Đức Phát có thuyết phuc được ho không? 
Yes, He was able to convince them. 

Có, Ngài đã thuyết phuc được ho. 


Did they get ready to hear the Dhamma? 
Ho có sán sàng dé láng nghe Giáo Pháp khóng? 
- Yes, they sat patiently to hear the Dhamma. 
Có, họ ngồi một cách kiên trì để lắng nghe Giáo Pháp. 
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3.9: THE FIRST SERMON 
BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 


206. What was the name of the Buddha's first Sermon? 
Tên của bài Pháp đầu tiên mà Đức Phát thuyết là gì? 
- Dhammacakkappavattana Sutta. 
Kinh Dhammacakkappavattana. 


207. What does Dhammacakkappavattana mean? 
Dhammacakkappavattana có nghia là gi? 
- It means the Turning the Wheel of Truth. 
Có nghĩa là Chuyển Pháp Luânhuyển Bánh Xe Chân Lý, 


208. On what day was this sermon preached? 
Thói pháp này Phát thuyét vào ngày nào? 
- On the Asalha (Esala-July) Fullmon day. 
Vào ngày trăng tròn tháng Sáu âm lịch, nhằm 
tháng 7 dương lịch. 


209. Where did the Buddha preach this sermon? 
Đức Phát thuyết thời pháp này tai đâu? 
- At the Deer Park, in Ispatana, near BüranüsiPBenares, 
Tại vườn Nai, ở Isipatana, gần thành Baranasi. 


230. Who were present to hear the Sermon? 
Có ai hiện nghe Pháp? 
- Amongst human beings the five monks. 
Về loài người thi chỉ có năm vị tu sĩ thôi. 
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231. Who else were present? 
Còn có ai khác có mặt tại đó? 
- Wearetold that there were many Devas, and Brahmas too. 
Chúng tôi được kể rằng còn có nhiều Chư Thiên, 
và Phạm Thiên cũng hiện diện lúc đó nữa. 


232. How did the Buddha start the sermon? 
Đức Phát bát đầu bài thuyết pháp như thế nào? 
- By advising the monks to give up the two extremes. 
Ngài khuyén nhírng vi tu si nén tir bó hai cuc doan. 


233. What were those two extremes? 
Hai cuc doan dó là gi? 

- The enjoyment of sensual pleasures, and the tormenting 
of the body. (Self-indulgence, and self-mortification). 
Huóng thu khoái lac noi các giác quan, và khó hanh 
ép xác. (Lợi dưỡnguôngchều trngã, và khó hanhhànhhaurmgs), 


234. Should all give up pleasures? 
Có phái ai cüng nén tir bó khoái lac sao? 
- No,this advice was given to those who had given up the world. 
Không, lời khuyên này chỉ dành riêng cho những 
bậc xuất gia tu hành mà thôi. 


235. Why did the Buddha say about the tormenting of the body? 
Tại sao Đức Phát đề cập đến sự hành hạ thân xác? 
- Because people believed in useless penances to gain purity. 
Bói vi có người tin là hành ha thân xác vô ích đó 
có thể đạt được sự thanh tịnh. 
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236. Did these five monks believed in these penances? 
Năm vi tu si này có tin vào những hành xác như 
thé khóng? 

- Yes, they had a great faith in them. 
Có, họ quá tin tưởng vào những phương pháp 
khổ hạnh đó. 


237. Did the Buddha also go to extremes? 
Có phải Đức Phật cũng đã di theo những cực 
đoan này không? 
- Yes, as a Prince he enjoyed sensual pleasures. As an 
ascetic, he practiced many penances. 


Vâng, khi còn là Thái Tử, Ngài từng hưởng thu 
các khoái lạc giác quan. Đến khi trở thành vị ẩn 
sĩ, Ngài đã từng khổ hạnh ép xác. 


238. What was the Path discovered by the Buddha? 
Đức Phật đã khai sáng ra Con Đường gi? 
- He discovered the Middle Path. 
Ngài khai sáng ra Con Đường Trung Đạo. 


239. What is the Pa]i word for Middle Path? 
Con Đường Trung Dao trong danh tir Pali gọi là gi? 
- Majjhima Patipada. 
Goi là Majjhima Patipada. 


240. Why did the Buddha give up these extremes? 
Tại sao Đức Phát từ bó những cuc đoan này? 
- Because they were not profitable. 
Bởi vi chúng chẳng dem lai lợi ích gi. 
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241. What is this Middle Path? 
Con Đường Trung Dao là gi? 
- It is the Noble Eightfold Path. 
Đó là Bát Chánh Đạo. 


242. To what does this Middle Path lead? 
Con Đường Trung Đạo dẫn đến mục đích gi? 
- It leads to Nibbana. 
Dẫn đến Niết Bàn. 


243. Mention the first two members of the Eightfold Path. 
Hãy kể hai chi đầu tiên của Bát Chánh Dao. 
- Right Understanding (Samma Ditthi), and Right 
Thoughts (Samma Sankappa). 
Chánh Kiến (Samma Ditthi), và Chánh Tư Duy 
(Samma Sankappa). 


244. Mention the second three. 
Hãy kể ba chi tiếp. 

- Right Speech (Samma Vaca), Right Action (Samma 
Kammanta), and Right Livelihood (Samma Ajiva). 
Chánh ngữ (Samma Vaca), Chánh Nghiệp (Samma 
Kammanta) và Chánh Mang (Samma Ajiva]. 


245. Mention the last three. 
Hãy kể ra ba chi cuối cùng. 

- Right Effort (Samma Vayama), Right Mindfulness (Samma 
Sati), and Right Concentration (Sammna Samadhi). 
Chánh Tinh Tán (Samma Vayama], Chánh Niệm 
(Samma Sati), và Chánh Định (Samma Samadhi). 
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246. What else did the Buddha teach in this first discourse? 
Trong bài kinh đầu tiên Đức Phát còn day gi khác nữa? 
- He taught the Four Noble Truths. 
Ngài day về Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế). 


247. What are they? 
Tứ Thánh Bé là gi? 
- Sorrow, Its Cause, Its End, and The Way to its End. 
Khổ, Nguyên Nhân Khổ, Chấm Dứt Khổ, và Con 
Đường Diệt Khó(KHÓ, TẬP, DIỆT, ĐẠO), 


248. What did the Buddha say with regard them? 
Đức Phát còn day gì liên quan đến những điều đó? 
- He said that light arose in things which He had not 
heard before. 
Ngài nói ráng ánh sáng dà phát sanh trong van 
pháp mà Ngài chưa từng nghe thấy trước đây. 


249. What is the Cause of Sorrow? 
Nguyên Nhân của Dau Khổ là gi? 
- Craving is the Cause of Sorrow. 
Ái duc là Nguyên Nhân của Đau Khổ. 


250. What is the End of Sorrow? 
Sự Chấm Dứt Dau Khổ là gi? 
- Nibbang is the End of Sorrow. 
Niét Bàn là sự Chấm Dứt Dau Khổ. 
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251. When did the Buddha say that He was an Enlightened One? 
Khi nào Đức Phát tuyên bố Ngài là Phật (Đấng 
Giác Ngộ)? 
- Only afer He understood these Four Noble Truths. 
Chỉ ngay sau khi Ngài thấu triệt Tứ Thánh Đế. 


252. What happened at the end of the discourse? 
Chuyện gi xảy ra sau khi Đức Phát thuyết pháp xong? 
- Kondaiifia understood the Dhamma, and became a Sotàpanna. 
Kondañña liễu ngộ Giáo Pháp, và chứng quả Sotapanna. 


253. What do you mean by a Sotàpanna? 
Sotapanna có nghia gi? 
- One who has attained the first stage of Sainthood. It 
means a Stream-Winner one who has seen Nibbang for 
the first time. 


Là người chứng đạt tầng Thánh thứ nhất. Có nghĩa 
là Bậc Dự Lưu (Vị Chiến Thắng Bước Vào Dòng 
Suối); vị chứng nghiệm Niết Bàn lần đầu tiên. 


254. What did the Devas, and Brahams do? 
Khi ấy Chư Thiên, và Pham Thiên làm gi? 
- They all shouted Sàdhu, Sàdhu! 
Ho đồng hô to Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 


255. Did anything strange happen? 
Có điều gi la lùng xảy ra không? 
- Yes, a very bright light appeared in the world. 
Có, mộtánh sáng rực rỡ xuấthiện trong khắp thé giới. 
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256. What happened to the other four monks? 
Bốn tu sĩ khác thi ra sao? 
- They also became Sotapanna later. 
Về sau cá bón vi đều chứng quả Dự Lưu. 


257. Did they become Arahants? 
Tất cả 5 vị đều trở thành Bậc A-la-hán phái không? 
- They became Arahants after hearing the Anattalakkhana Sutta. 
Cho tói khi nghe xong bài Kinh Anattalakkhana 
(Kinh Vô Ngã Tướng), họ mới chứng quả A-la-hán. 


258. With what does this Sutta deal? 
Bài kinh này dé cáp dén gi? 
- It deals with No-Soul. 
Dé cập đến Vô Ngã. 


259. What do you mean by an Arahanta? 
A-la-hán có nghia là gi? 
- An Arahanta means a Worthy One. 
A-la-hán có nghĩa là Bậc Xứng Đáng (Bậc Ứng Cúng). 


4.9: THE SIXTY ARAHANTS 
SÁU MƯƠI VỊ A-LA-HÁN 


260. Who was the sixth disciple of the Buddha? 
Ai là người dé tử thứ sáu của Đức Phát? 
- Yàsa, a rich man's son, was His sixth disciple. 
Yàsa, con trai của một người giàu có, là dé tử 
thứ sáu của Đức Phát. 
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261. How was he converted? 
Ong ta nháp Dao nhu thé nào? 
- Disliking the world, he ran away from his house at 
night without informing any. Meeting the Buddha, he 
heard the Dhamma, and become an Arahanta. 


Nhàm chán thé tuc, óng ta trón bó gia dinh trong 
đêm tối, không một lời từ giã. Gặp Phật, ông nghe 
Giáo Pháp, rồi trở thành A-la-hán. 


262. What happened to his father? 
Còn cha của ông Yasa thi sao? 
- His father became the first lay follower (upáàsaka) who 
sought refuge in the Triple gem. 


Cha của ông trở thành người nam cư sithién nam 
(upàásaka) đầu tiên quy y Tam Bảo. 


263. What happened to his mother, and wife? 
Còn mẹ, và vợ của ông thi sao? 
- They became the Buddha's first Upasikas who sought 
refuge in the Triple Gem. 


Ho quy y Tam Bảo, trở thành những người nữ cu siti ni 
(upasika) đầu tiên. 


264. Had Yasa got any friends? 
Ông Yàsa có ban bé nào không? 
- He had fifty four noble friends. 
Ông có năm mươi bốn người ban thiện trí thức. 
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265. Were they also converted? 
Ho cũng được cải hóa theo Phật phải không? 
- Yes, they too heard the Dhamma, and became Arahants 
Vâng, ho cũng được nghe Giáo Pháp, và trở 
thành các Bác Thánh A-la-hán. 


266. How many Arahants were there in the world then 
besides the Buddha? 
Như vậy, lúc bấy giờ trong thé gian có bao nhiêu 
vị Thánh A-la-hán ngoài Đức Phật ra? 
- There were altogether sixty Arahants in the world. 
Trong thé gian có cả tháy sáu mươi vi Thánh A-la-hán. 


267. Did the Buddha found any new Order? 
Đức Phát có thành lập Đoàn Thé mới nào không? 
- With there sixty Arahants the Buddha ƒounded the 
Noble Order of the Sangha. 
Đức Phát thành lập Giáo Hội Thánh Tăng gồm 
sáu mươi vị Thánh A-la-hán này. 


268. What was the Buddha's advice to them? 
Đức Phật khuyên báo họ những gi? 
- Go forth, O Bhikkhus, for the good of the many, Preach 
the Dhamma for the happiness of the many, Proclaim 
the Holy Life. 


“Hãy ra di, này các Thầy Ty Khưu, vi phước báu 
cho nhiều người. Vì hanh phúc cho nhiều người, 
hãy thuyết giảng Giáo Pháp. Hãy công bố đời 
sống thánh thiện này.” 
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269. What did these first missionaries do? 
Sứ đoàn truyền giáo đầu tiên này làm gi? 
- They went alone in various directions to preach the Dhamma. 
Ho di mỗi người một hướng thuyết giảng Giáo Pháp. 


270. What did the Buddha do? 
Đức Phát làm gi? 
- The Buddha also went alone on foot to preach His 
new Dhamma. 
Đức Phát cũng di bó một minh để thuyết day 
Giáo Pháp tinh nguyén cüa Ngài. 


5.9: THE BUDDHA'S MINISTRY 
SỰ TRUYÉN GIÁO CỦA ĐỨC PHÁT 


271. How long did the Buddha's ministry last? 
Đức Phát truyền bá Giáo Pháp được bao lâu? 
- Forty-five years. 
Bốn mươi lám năm. 


272. Was this ministry a success? 
Sự truyền giáo của Ngài có thành công không? 
- His ministry was the most successful, and longest of all 
the religious teachers. 
So với các dao sư của tất cá những tôn giáo khác, 
sự truyền giáo của Đức Phát là thành công nhất, 
và lâu dài nhất. 
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273. 


274. 


275. 


276. 


What were the causes of His success? 

Nguyén do nào Ngài thành cóng? 

His Noble personality, the greatness of the Dhamma, 
and the method used to teach the Dhamma. 

Sự thánh khiết của chính tự thân Ngài, sự cao 
diệu của Giáo Pháp, và phương pháp được dùng 
để thuyết giảng Giáo Pháp. 


Had He many supporters? 

Ngài có nhiều người hỗ trợ không? 

Yes, He had many supporters like King Kosala, King 
Bimbisara, Anathapindika, and Visakha. 

Vâng, Ngài có nhiều nhà thí chủ hỗ trợ như: Vua 
Kosala, vua Bimbisara, Anäthapindika(Cấp Cô Độc), 
và bà Visakha. 


Had He got any oppoments? 

Ngài có ai dói nghich vói Ngài khóng? 

Yes, Devadatta, His own cousin, and pupil, was His 
chief opponent. 

Có, Devadatta. Vừa là em ho, vừa là học trò của 
Ngài, là người kinh chống kiên cường với Phật. 


Had He got any opposition? 

Ngài gặp sự chống đối nào không? 

Yes, He had opposition from rival sects, but He faced 
them bravely. 

Có, Ngài gặp sự chống đối từ những giáo phái 
cạnh tranh, nhưng Ngài đương đầu với họ một 
cách can đảm. 
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277. Whose kingdom did the Buddha visit first? 
Vương quốc của vua nào Phát đến viếng thám truóc nhát? 
- The kingdom of King Bimbisara. 
Vuong quóc cüa Vua Bimbisara. 


278. What did the Buddha preach there? 
Đức Phát thuyết giảng gì ở đó? 
- The Buddha preached the Maha Narada Kassapa Jataka. 
Đức Phát thuyết câu chuyện tiền thân của Ngài 
Maha Narada Kassapa. 


279. Was the King converted? 
Đức Vua có quy ngưỡng không? 
- Yes, the King became a Sotàpanna. 
Có, Đức Vua chứng quả thánh Du Lưu. 


280. Did the King make any offering? 
Đức Vua có cúng dường gi không? 
- The King offered the Bamboo Grove (Ve]uvanarama) 
to the Buddha, and the Sangha. 
Đức Vua cúng dường tịnh xá Veluvana(Trác Lâm) 
đến Đức Phật, và Tăng Già. 


6.9: THE FIRST TWO CHIEF DISCIPLES 
HAI VI BAI BÉ TỬ ĐẦU TIÊN 
281. Who were the Buddha s first two Chief Disciples? 
Hai vi Dai Dé Tử đầu tiên của Phật là ai? 
- Venerables Sàáriputta, and Moggallàna. 
Đại Đức Sariputta, và Moggallana. 
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282. Who was Sariputta? 
SarIputta là ai? 
- He was the son of a Brahmin lady named Sari. 
Ngài là con trai của nữ Bà-la-môn tên là Sari. 


283. Had he got another name? 
Ngài có tên nào khác nữa không? 
- His other name was Upatissa. 
Ngài có tén khác là Upatissa. 


284. Who was Moggallana? 
Moggallana là ai? 
- He was the son of a Brahmin lady named Moggalli. 
Ngài là con trai của nữ Bà-la-môn tên là Moggalli. 


285. Had he got another name? 
Ngài có tên nào khác nữa không? 
- His other name was Kolita. 
Ngài có tén khác là Kolita. 


286. What did these two friends, Sariputta, and Moggallana do? 
Hai người ban là Sariputta, và Moggallana làm gi? 
- They realized the vanity of worldly pleasures, and 
wanted to seek Peace. 
Ho trực nhận ra bản chát hư ảo của những khoái 
lac thế gian, và muốn di tìm sự An Lac. 


287. To whom did they go first? 
Ho di đến ai trước nhất? 
- They went to a teacher named Safijaya. 
Ho đi đến một Đạo sư tên Sañjaya. 
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288. Were they pleased with his teaching? 
Ho có hài lóng vói lói day cüa vi Dao su dó khóng? 
- No, dissatisfied with his teaching, they left him. 
Không, ho không hài lòng với lời dạy của vị ấy và 
từ giã ra đi. 


289. Who did Sariputta meet later? 
Về sau Sàriputta gặp ai? 
- He met Arahanta Assaji. 


Ngài gặp Thánh Tăng Assaji. 


290. Did he preach the Dhamma to him? 
Ngài Assaji có nói pháp cho Sariputta nghe khóng? 
- Yes, he preached on the law of cause, and effect. 
Có, ngài nói vé định luật Nhân Quả. 


291. Recite the verse he preached. 
Hãy đọc lén bài kệ mà ngài ấy thuyết. 
- “Of things that proceed from a cause 
Their cause that Tathagata has told 
And also their cessation 
Thus teaches the Great Ascetic" 
"Van pháp phát sanh déu có nguyén nhán 
Nguyên nhân đó Nhu Lai đã chỉ rõ 
Và cũng chỉ rõ sự đoạn diệt của chúng 
Bậc Đại Sa-môn dạy như thế.” (*) 
(*) Ye Dhammma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathagato àha 
Tesañca yo nirodho 
Evam vàdi Mahasamano. 
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292. Was Sariputta able to understand the Dhamma? 
Ngài Sariputta có khả năng thấu hiểu Giáo Pháp không? 
- On hearing the first two lines, he became a Sotàpanna 
Chỉ mới nghe hai câu đầu, ngài dá chứng thánh 
quả Dự Lưu. 


293. What happened to Moggallana? 
Cón Ngài Moggallana thi sao? 
- When Sariputta went, and repeated the verse to 
Moggallana, he also became a Sotapanna. 
Khi Ngài Sariputta di dén, và láp lai cáu ké cho 
Moggallana nghe, ngài cũng chứng thánh quả Dự Lưu. 


294. Did they go to see the Buddha later? 
Cả hai người vé sau có tìm gặp Đức Phát không? 
- Yes, they saw the Buddha, and after hearing in the 
Dhamma from Him they attained Arahantship. 
Vâng, ho đã đến gặp Phật, và sau khi nghe Phật 
thuyết pháp, cả hai đều chứng quả A-la-hán. 


295. Did they make any request? 
Họ có yêu cầu Phật điều gì không? 
- They requested the Buddha to admit them into the Order. 
Họ yêu cầu Phát tiếp nhận họ vào Giáo Hội Tăng Già. 
296. How were they admitted? 
Ho được Phát chấp thuận như thé nào? 
- By the mere words: Etha Bhikkhave, come, O Bhikkhus! 
Chỉ bằng những lời: Etha Bhikkhave, hãy đến 
đây, này các Tỳ Khưu! 
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297. What positions were they given in the Order? 

Ho được Đức Phật thừa nhận ở dia vị nào trong 
Giáo Hội? 

- The Buddha made Arahanta Sariputta His first chief 
disciple, and Arahanta Moggallana His second chief disciple. 
Đức Phát xếp Thánh A-la-hán SärTputta vào hàng 
Đệ Nhất Dai Dé Tử và thánh A-la-hán Moggallana 
vào hàng Dé Nhi Dai Dé Tu. 


7.9: THE BUDDHA VISITS HIS BIRTHPLACE 
ĐỨC PHẬT VỀ THÁM QUÉ QUÁN CỦA NGÀI 


298. Did the Buddha visit His birthplace? 
Đức Phát có trở vé thám sinh quán của Ngài không? 
- The Buddha visited His birthplace as desired by His father. 
Thể theo sự ước muốn của Vua Cha, Đức Phát vé 
thăm sinh quán của Ngài. 


299. Who urged Him to do so? 
Ai thúc giuc Phát làm thế? 
- TheMinister Kaludayi, who was a play-mate of the Buddha. 
Quan Bai thàn Kaludayi, ban thuó nhó cüa Phát. 


300. How long did the Buddha take to walk to Kapilavatthu? 
Từ noi Phát đang ở đi bộ vé đến Kaàpilavatthu 
mất hết bao lâu? 

- As He went preaching the Dhamma on the way it took 
two months. 


Vi Phát vira di vira thuyét giáng Giáo Pháp doc 
đường nén dá mát hai tháng mới tới nơi. 
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301. Did the elderly Sakyas give Him due respect? 
Những bậc trưởng lão dòng ho Sakya có tôn kính 
Ngài xứng đáng không? 
- No, they were proud, and they put forward younger 
ones to salute Him. 
Không, ho tự kiêu, và đưa những người trẻ đến 
phía trước để xá chào Phật. 


302. How did the Buddha overcome their pride? 
Phật chinh phuc được tính kiêu căng của ho bằng 
cách nào? 
- By rising into the sky, and showing the "Twin Wonder" 
(Yàmaka Patihariya). 
Báng cách bay bóng lén khóng, và biéu ló "Song 
Thần Thông” (Yamaka Patihariya). 


303. What is this Twin Wonder? 
Song Thàn Thóng là gi? 
- By His mental powers the Buddha makes water, and 
fire issued from the pores of His body atthe same time. 
Phật dùng thần lực khiến cho nước, và lửa cùng 
một lúc phát ra từ những chỗ chân lông trên thân 
của Ngài. 


304. Seeing this Wonder, what did the King do? 
Khi thấy điều kỳ diệu này, Đức Vua phản ứng ra sao? 
- He saluted Him at once saying that it was his third 
salutation. 


Ngài liền lay Phật ngay, và nói đây là làn lay thứ ba. 
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305. What did the other Sakyas do then? 
Lúc bấy giờ những người ho Sakya khác phản 
ứng ra sao? 
- They also paid Him due respect. 
Họ cũng biểu lộ sự cung kính xứng đáng đối với Phật. 


306. What was the name of the Jataka the Buddha 
preached to His relatives? 
Tên của câu chuyện tiền thân (Jãtaka: Túc Sanh truyện) mà 
Đức Phật thuyết cho thân quyến của ngài là gì? 
- Vessantara Jataka. 
Tên là Vessantara Jataka (Chuyện tiền thân của 
Bồ Tát Vessantara). 


307. What did the Buddha do on the day after His arrival? 
Trong chuyén vé thám lai Hoàng thán quóc 
thích, sang ngày thi hai Phát làm gi? 

- With bowl in hand, He went from house to house 
seeking alms in the streets of Kaàpilavatthu. 
Với binh bát trong tay, Đức Phát di khát thực từ 
nhà này sang nhà khác trên đường phó Vương 
thành Kāpilāvatthu. 


308. Hearing that He was seeking alms, what did the King do? 
Khi nghe nói Đức Phát di khát thực, Đức Vua làm gi? 
- The King went up to Him, and asked Him why He was 
disgracing him thus. 
Đức Vua đi gặp Phật, và chất vấn tại sao Phật lại 
làm mất mặt vua cha như vậy. 
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309. What was the Buddha's reply? 
Đức Phật trả lời ra sao? 
- The Buddha replied that it was the custom of all the 
Buddhas. 
Đức Phát trả lời rằng khát thực là tập tục của 
Chư Phật. 


310. Did the King see the light of Truth? 
Đức Vua có thấy được Ánh Sáng của Chân Ly không? 
- The King at first became a Sotàpanna. Then he 
became a Sakadàgàmi. Hearing the Dhammapala 
Jakata, he became an AnagaãmI. On his death-bed he 
became an Arahanta. 


Thoạt tiên Đức Vua chứng thánh quả Dự Lưu. 
Rồi chứng thánh quả SakadägämI. Sau khi nghe 
Phật thuyết câu chuyện Tiền thân Dhammapäla, 
Đức Vua chứng quả AnagamI. Trước giờ tịch 
diệt, Đức Vua chứng thánh quả A-la-hán. 


311. What did you mean by Sakadaägami? 
Sakadagami nghĩa là gi? 
- Sakadágàmi means a "Once-Returner". He who attains 
this second stage of Sainthood is born in this world 
only once. 


Sakadagami nghia là Bậc "Nhất Lai". Người chứng 
đạt tầng Thánh thứ hai này sé tái sanh trong thé 
gian này chỉ một làn nữa thói. 
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312. What do you mean Anàgami? 
Anagami nghia là gi? 

- Anagàmi means a "Never-Returner." He who attains 
this third stage of Sainthood is no more reborn in this 
world. After death he is born in the Pure Abodes 
(Suddhàvasa) till he attains Arahantship. 


Anagami nghĩa là Bậc “Bất Lai." Người chứng dat 
tầng thánh thứ ba này sẽ không còn tái sanh lại 
thế gian này nữa. Sau khi chết, người sẽ sanh vào 
cõi Tịnh Cư Thiên (Suddhavasa), và ở đó cho tới 
khi chứng quả thánh Arahanta. 


313. What do you mean by an Arahanta? 
Arahanta có nghia là gi? 
- Arahanta means a "Worthy One". He who attains this 
fourth stage of Sainthood is no more reborn any 
where. After death he attains Parinibbana. 


Arahanta (A-la-hán) nghĩa là Bậc "Ứng Cúng". 
Người chứng đạt tầng Thánh thứ tư này sẽ 
không còn tái sanh về đâu nữa. Sau khi chất, 
người đó sẽ đạt tịch tịnh Niết Bàn. 


314. Did Princess Yasodhara come to salute the Buddha? 
Công Chúa Yasodhära có đến xá chào Đức Phát không? 
- She thought: Surely if there is any virture in me, the 
Noble Lord Himself will come to see me. Then I will pay 
my respect. 


Công Chúa nghi rằng: Nếu thật sự trong ta còn giữ 
được chút đức hạnh nào, thì Đấng Thượng Tôn sẽ 
đích thân đến thăm ta. Chừng đó ta sẽ kính lễ Ngài. 
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315. Did the Buddha go to see her? 
Đức Phát có đến viếng thám Công Chúa không? 
- Out of compassion the Buddha went to see her. 
Vì lòng bi mẫn, Phật đã đến viếng thám Bà. 


316. What did she do seeing the Buddha? 
Bà làm gi khi gặp Đức Phật? 
- She clasped his ankles, and placing her head on His 
feet, respected Him as she liked. 
Bà quy xuống choàng tay qua hai mát cá chân 
Phật, và đặt trán mình lên đôi bàn chân của Phật, 
đảnh lễ Phật theo cách bà muốn. 


317. What did King Suddhodana say about her? 
Vua Suddhodana nói gi vé Bà? 
- He praised her, and told the Buddha about her loyalty. 
Vua ca tung bà, và kể cho Phật nghe về đức hanh 
thủy chung của bà. 


318. Did she enter the Order? 
Bà có gia nhập vào Giáo Hội không? 
- She later entered the Order, and became an Arahanta. 
Về sau bà gia nhập vào Giáo Hội, và trở thành vi 
thánh A-la-hán. 


319. What happened to His step-brother Nanda? 
Nanda, em cüng cha khác me vói Phát thi sao? 
- He also entered the Order, and became an Arahanta. 
Ngài cũng gia nhập Giáo Hội, và chứng thánh quả 
A-la-hán. 
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320. Seeing the Buddha, what did Prince Rahula do? 
Khi gáp lai Phát, Hoàng Tir Rahula làm gi? 
- As advised by the mother, he went up to the Buddha, 
and asked for his inheritance. 
Theo lời khuyên báo của me, Hoàng Tử đến gặp 
Phật, và xin được thừa kế vương sản. 


321. Did Rahula say anything? 
Rahula có nói gì không? 
- He said: “0 Ascetic, even your Shadow is pleasing to me." 
Hoàng Tử nói: “Bạch Sa-môn, chỉ cái bóng Ngài 
không thôi cũng đủ làm cho con sung sướng rồi.” 


322. What was his age then? 
Lúc bấy giờ Rahula mấy tuổi? 
- He was only seven years old 
Hoàng Tử chỉ mới lén 7 tuổi. 


323. Did he enter the Order? 
Ngài Rahula có gia nhập Giáo Hội không? 
- He was admitted into the Order at seven. Later he 
became an Arahanta 
Ngài cũng được chấp thuận gia nhập Giáo Hội lúc 
bảy tuổi. Về sau thành tựu thánh quả A-la-hán. 


324. Who was Ananda? 
Ananda là ai? 
- He was a cousin of the Buddha. 
Ngài Ananda là em chú bác với Phát. 
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325. Did he join the Order? 
Ngài Ananda có gia nháp Giáo Hói khóng? 
- He joined the Order, and became a Sotàpanna. 
Ngài gia nhập Giáo Hội, và chứng thánh quả Dự Lưu. 


326. What position did he hold in the Order? 
Ngài Ananda giữ dia vi gì trong Giáo Hội? 
- He became the Treasurer of the Dhamma. He was also 
the favourite attendant of the Buddha. 
Ananda là người Báo Tri kho tàng Pháp Bảo. 
Ngài cũng là người hầu cán thân tín của Phật. 


327. When did he attain Arahantship? 
Ngài Ananda chứng thánh quả A-la-hán lúc nào? 
- He attained Arahantship after the Death of the Buddha. 
Ngài chỉ chứng thánh quả A-la-hán sau khi Phật 
tịch diệt. 


328. Did he do any important thing? 
Ngài Ananda có làm duoc diéu gi quan trong khóng? 
- Herehaersed the Dhamma at the first Council. 
Ngài tuyén tung lai Giáo Pháp trong Dai Hói Két 
tập lần thứ nhất. 


329. Did he do any service to women? 
Ngài có làm điều gi giúp đỡ phái nữ không? 
- He pleaded for the establishment of the Order of Nuns. 
Ngài yêu cầu nhiều lần để xin thiết lập Giáo Hội 
Ty Khưu Ni. 
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330. Who was Devadatta? 
Devadatta là ai? 
- Devadatta was the cousin, and brother-in-law of the Buddha. 
Devadatta vừa là em có cậu, vira là anh vợ của Phật. 


331. What can you say of his life? 
Bạn có thé kể so về cuộc đời vị này được không? 
- He joined the Order, and was at first a good Bhikkhu. 
Later he became the greatest enemy of the Buddha. 
Vị ấy gia nhập Giáo Hội, và lúc đầu là một vi Ty 
Khưu tốt. Về sau vị ấy trở thành một kẻ thù ghê 
gớm đối với Phật. 


332. What did he do to the Buddha? 
Vi ấy đã làm gi dé hai Đức Phát? 
- He tried to kill the Buddha. 
Vi ấy cố ý giết Đức Phát. 


333. What was his end? 
Vị ấy chấm dứt cuộc đời ra sao? 
- Owing to his evil deeds he was reborn in a woeful state. 
Vì nặng ác nghiệp đã gieo, vị ấy tái sanh vào cánh 
giới đầy thống khổ. 


334. What will be his future state? 
Tinh trang tuong lai cüa vi dy sé thé nào? 
- He will become a Private Buddha named Satthissara. 
Vị ấy sẽ thành một vi Phật Độc Giác có tên là 
Satthissara. 
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335. What happened to Maha Pajāpatī Gotami? 
Còn bà Mahā Pajapati Gotami thé nào? 
- After the death of King Suddhodana, she joined the 
Order of Nuns, and became an Arahanta. 
Sau khi Vua Suddhodana băng hà, Bà gia nhập 
Giáo Hội Ni giới, và chứng quà Thánh A-la-hán. 


336. Who requested the Buddha to found the Oder of Nuns? 
Ai thỉnh cầu Phật thành lập Giáo Hội Ty Khưu Ni? 
- Maha PajapatI Gotami. 
Chính bà Mahā Pajapati GotamI. 


337. Who were the two chief disciples in the Order of Nuns? 
Hai Đại Dé Tử trong Giáo Hội Ty Khưu Ni là ai? 
- Khemà, and Uppalavannaà were the two chief 
female Disciples. 
Ty Khuu Ni Khema, và Uppalavanna là hai Ni Dai 
Đệ Tử. 


338. Who founded the first Society for women? 
Ai thành lập Đoàn Thể đầu tiên cho nữ giới? 
- The Buddha founded the first society for women. 
Đức Phát là người thành lập Đoàn Thé đầu tiên 
cho nữ giới. 


339. Does the Order of Nuns still exist? 
Giáo Hói Ty Khuu Ni có tón tai khóng? 
- The Order of Nuns is extinct now. 
Giáo Hội Ty Khưu Ni ngày nay đã bị thất truyền. (*) 
(*) Truyền thống Nam Tông (lời người dịch). 
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8.9: BUDDHA'S SUPPORTERS 
NHÜ'NG THÍ CHỦ HỘ ĐỘ PHẬT 


340. Who helped the Buddha to make His mission a success? 
Ai giúp Đức Phát truyền Đạo thành công? 
- Kings, and millionaires helped Him. 
Đã có các vị Vua, và những nhà triệu phú ủng hộ Phật. 


341. Who were His royal patrons? 
Những người bảo trợ Phật thuộc hàng vua chúa là ai? 
- King Bimbisara, King Kosala, King Ajatasattu. 
Vua Bimbisara, Vua Kosala, Vua Äjãtasattu. 


342. Who was His chief male supporter (Dànaka)? 
Nam cư sĩ Dai Thí chủ của Phật là ai? 
- Anüthapindika the millionaires. 
Nhà triệu phú Anathapindika(Cp Có Độc), 


343. Did he offer the Buddha a monastery? 
Có phái ông ấy cúng dường Phật một tinh xá không? 
- He offered Jetavanàrama. 
Ông ấy cúng Phật tinh xá Jetavanakỳ Viên, 


344. Who was His chief female supporter (Dayika)? 
Nữ cu sĩ Dai Thí chú là ai? 
- Visakha, a very generous lady. 
Bà Visakha, một nữ thí chủ có lòng quảng dai nhất. 
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345. What was the name of the temple she offered? 
Tinh xá mà bà cúng dường Phật tên là gi? 
- Pubbàrama. 
Tên là Pubbarama?Póng Phuong Tự, 


346. In which monasteries did the Buddha spend most of His time? 
Tịnh xá nào Đức phật ở lâu nhất? 
- In Jetavanàrama, and Pubbarama at Savatthi. 
Tịnh xá Jetavana, và Tinh xá Pubbarama ở Savatthi. 


347. Are their ruins still to be seen? 
Những ngôi tinh xá đó có lưu lại di tích hoang 
phế nào không? 
- Their ruins could still be seen at Sahet-Mahet. 
Những hoang phế đó vẫn còn có thể nhìn thấy 
được ở Sahet-Mahet. 


9.9: THE BUDDHA'S PARI-NIBBANA 
ĐỨC PHÁT NHẬP NIÉT BÀN 


348. What was the Buddha's last advice? 
Lời dạy sau cùng của Đức Phật là gi? 
- Strive with diligence! 
Các con háy siéng náng tinh tán lén! 


349. Mention it in Pali. 
Hãy dẫn chứng lời dạy đó trong Pali. 
- Appamadena Sampadetha. 
Trong Pali: - Appamadena Sampadetha. 
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350. What did the Buddha say with regard to the best form 
of worship? 
Đức Phát dạy những gi liên quan đến sự sùng bái 
cao thượng nhất? 
- The Buddha said: - He honours me best who practices 
my teaching best. 


Đức Phật day: -Nguói süng bái Nhu Lai cao 
thuong nhát là nguói thuc hành rót ráo lói day 
của Nhu Lai. 


351. Who gave the Buddha's last meal? 
Ai cúng dường bữa cơm sau cùng đến Đức Phát? 
- Cunda, the smith. 
Người thợ rèn tên Cunda. 


352. What were the most meritorious meals given to 
the Buddha? 
Những bữa án cúng dường đến Đức Phật có 
phước báu thù thắng nhất là những bữa ăn nào? 

- The first meal before He became a Buddha, and the 

last meal before He passed away. 
Bữa án đầu tiên trước khi Ngài thành Phật, và 
bữa ăn sau cùng trước khi Phật tịch diệt. 


353. Who was the Buddha s last convert? 
Người Đức Phát cám hóa sau cùng là ai? 
- The ascetic Subhadda was the last convert. 
Đạo si Subhadda là người Phật cảm hóa sau cùng. 
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354. Did the Buddha appoint a successor before He 
passed away? 
Đức Phát có chí dinh cho ai là người thừa kế 
trước khi Ngài tịch diệt không? 

- No, He advised His disciples to regard His Teaching as 

their Teacher. 
Không, Đức Phát khuyên các hàng đệ tử hãy lấy 
Giáo Pháp làm Thầy của mình. 


355. How did the Buddha pass away? 
Đức Phật tịch diệt như thế nào? 
- He attained to Jhàna, and passed away without any sorrow. 
Ngài an trú trong Thiền, và tịch diét mót cách an nhiên. 


356. Where did the Buddha pass away? 
Đức Phật tịch diệt tại đâu? 
- The Buddha passed away at Kusinara. 
Đức Phật tịch diệt ở Kusinara. 


357. In which year did He pass away. 
Đức Phát tịch diệt năm nào? 
- In His 80th year. 
(Đức Phát tịch diệt) năm Ngài tám mươi tuổi. 


358. On what fullmoon day? 
Vào ngày tráng trón tháng nào? 
- On the Vesak fullmoon day. 
Vào ngày tráng tròn tháng Tư (nhằm tháng Năm 
duong lich). 
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359. How many years before Christ did the Buddha pass away? 
Đức Phát tịch diệt trước Thiên Chúa bao nhiêu năm? 
- 543 years before Christ. 
Trước Thiên Chúa 543 năm. 


360. Can we see the Buddha today? 
Ngày nay chúng ta có thể thấy Phật không? 
- Yes. The Buddha says: - He who sees the Dhamma sees me. 
Có thể. Đức Phát day: -Ai thấy Giáo Pháp người 
đó sẽ thấy Ta. 


361. What was done to His sacred body? 
Linh thể của Ngài được an táng như thế nào? 
- His sacred body was cremated three months after 
His death. 


Linh thé của Ngài được hỏa táng ba tháng sau khi 
Ngài tich diét. 


362. What happened to His relics? 
Người ta làm gi đối với Xá Lợi của Phật? 
- They were distributed among His distinguished followers. 
Xá Lợi Phật được chia cho những tín đồ nói bật 
nhất của Ngài. 


363. Are these relics still to be seen? 
Những Xá Lợi này ngày nay vẫn còn? 
- Yes. The Tooth Relic is still to be seen at the Temple of 
the Tooth in Ceylon, Sri Lanka. 
Còn. Xá Lợi Răng của Ngài vẫn còn được chiêm 
bái tại chùa Răng, nước Sri Lanka. 
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364. Did any important event take place after the cremation? 
Có su kién nào quan trong xáy ra sau lé Hóa Táng? 
- Four months after the cremation the First Council 


was held to recite the Dhamma, and the Vinaya of 
the Buddha. 


Bốn tháng sau Lễ Hỏa Táng, một Đại Hội Kết tập 
đầu tiên được tổ chức để tuyên tụng lại Kinh 
(Dhamma) và Luật (Vinaya) của Phật. 


365. Where was this Council held? 
Đại Hội Kết Tập này tổ chức tai đâu? 
- This Council was held at Ràjagaha. 
Đại Hội Kết Tập này duoc tổ chức tại Thành 
RajagahaVương Xá, 


366. Who presided at the First Council? 
Ai Chủ toa Dai Hội Kết Tập Đầu Tiên này? 
- Arahanta Mahà Kassapa. 
Thánh Tăng A-la-hán Mahà Kassapa. 


367. Who were chosen to recite the Vinaya, and the Dhamma? 
Ai được lựa chon dé tuyên tung Luật, và Kinh? 
- Arahanta Upàli for Vinaya, and Arahanta Ananda 
for Dhamma. 


Thánh A-la-hán Upäli phu trách vé Luật, và 
Thánh A-la-hán Ananda phu trách vé Kinh. 
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368. Why was this Council held? 
Tai sao Đại Hội này được tổ chức? 
- Inorder that the Teaching of the Buddha may last long 
in all its purity. 


Nhằm muc đích làm cho Giáo Pháp của Đức Phật 
tôn tại lâu dài trong sự tinh nguyên trọn ven của nó. 


369. What is the Pa]i word for the whole Teaching of 
the Buddha? 


Danh từ nào trong Pāli dùng để chỉ tất cả lời day 
của Đức Phật? 

- Tipitaka, which means Three Baskets. 
Tipitaka, có nghia là Tam Tang (Kinh Bién). 


370. Doesthis Tipitaka still exist? 
Tam Tang này ngày nay ván cón? 
- Yes. The Tipitaka still exist in its purity. 
Vâng. Tam Tang vẫn còn nguyên ven. 


371. When was the Tipitaka first written? 
Tam Tang duoc viét thành sách dàu tién là vào 
lác nào? 
- The Tipitaka was first written in Ceylon about 80 B.C. 
Tam Tang duoc viét thành sách dàu tién tai Tích 
Lan khoảng 80 năm trước Tây Lich. 
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372. What is the First Pitaka? 
Tang thứ nhất là Tang gi? 
- The First in the Vinaya Pitaka, The Basket of Discipline. 
Thứ nhất là Tang Luật, Giỏ Giới Luật. 


373. What is the Second Pitaka? 
Tang thứ hai là Tang gi? 
- The Second is the Sutta Pitaka, the Basket of Discourses. 
Thứ nhi là Tang Kinh, Gió những bài Pháp giảng. 


374. What is the Third Pitaka? 
Tang thứ ba là Tạng gi? 
- The Third is the Abhidhamma Pitaka, The Basket of 
Ultimate Things. 


Thứ ba là Tang Vi Diệu PhápTans Luận, Giỏ những 
Điều Thâm Diệu. 


375. How big is the Tipitaka? 
Tam Tạng Kinh Điển dày bao nhiêu? 
- Itis about eleven times the size of the Bible. 


Khoảng mười một lần dày hon quyển Thánh Kinh. 


The End of the Part ILIII - Hết Phần ILIII 
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THO LUC BÁT KHUYÉN TU (T.K. GIỚI ĐỨC, TP. HUẾ) 
2.3: MƯỜI HAI VUI 


Mòt vui doc sách xem kinh, 

Hai vui khóng nói chuyén minh chuyện ta, 
Ba vui gián di tù hòa, 

Bôn vui huynh đệ một nhà kính thuong, 
Dàm vui sach dep sân vườn, 

Sáu vui công việc lệ thường tPước sau, 
Bảy vui hoc lý dao mẩu, 

Tám vui xa lánh bạn bầu huyén thuyén, 
Chín vui com áo cua thiền, 

IDhuói vui giác ngủ vô phiền. vô lo, 

Mui một vui nghĩa thầy trò, 

Hười hai hoa nở câu tko nụ cười. 
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PART IILIII- PHÁN IILIII 


THE DHAMMA 
GIÁO PHÁP 
A Buddhist And Practice 
Người Phật Tử Và Sự Thực Hành 





1.4: HOW ONE BECOMES A BUDDHIST 
LÀM THẾ NÀO TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI PHẬT TỬ 


376. How does one become a Buddhist? 
Người muốn trở thành một Phật tử phải làm sao? 
- One become a Buddhist by taking the Three Refuges. 
Người muốn trở thành một Phát tử, phải thọ tri 
Tam Quy. 


377. What are the Three Refuges? 
Tam Quy là gi? 
- The Three Refuges are the Buddha, the Dhamma, and 
the Sangha. 


Tam Quy là quy y Phát, quy y Pháp, và quy y Táng. 


378. What is the Pāli word for the Three Refuges? 
Danh từ trong Pāli chỉ cho Tam Quy là gi? 
- Tisarana is the Pàli word for the Three Refuges. 
Trong Pali, danh từ chỉ cho Tam Quy là Tisarana. 
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379. Who is the Buddha? 
Buddha là ai? 
- The Buddha is the All-Knowing One. 
Buddha (Đức Phát) là Bậc Toàn Giác. 


380. Why do you seek refuge in the Buddha? 
Tai sao ban quy y Phát? 
- I seek refuge in the Buddha because He taught us the 
way to end all suffering. 
Tôi quy y Phật vì Ngài day cho chúng tôi con 
đường để chấm dứt tất cả khổ đau. 


381. Is Buddha your Teacher? 
Có phải Phật là Dao Sư của ban? 
- Yes, the Buddha is our greatest Teacher. 
Vâng, Đức Phátlà bác Dao Sư tối thượng của chúng tôi. 


382. What is the Dhamma? 
Dhamma là gi? 
- The Dhamma is the Doctrine taught by the Buddha. 
Dhamma (Pháp) là Lời Day của Đức Phật. 


383. Why do you seek refuge in the Dhamma? 
Tai sao ban quy y Pháp? 
- I seek refuge in the Dhamma because it is the only 
path to end all suffering. 
Tôi quy y Pháp vi Pháp là con đường duy nhất dé 
chấm dứt tất cả khổ dau. 
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384. Who is the Sangha? 
Sangha là ai? 
- The Sañgha is the Holy Order founded by the Buddha. 
Sangha (Tăng) là Giáo Hội cao thượng do Đức Phật 
thành lập. 


385. Why do you seek refuge in the Sangha? 
Tai sao ban quy y Táng? 
- I seek refuge in the Sangha because They are the Holy 
Disciples who have understood the Dhamma. 


Tôi quy y Tăng vi Tăng là những dé tử xuất gia 
cao thượng thấu hiểu được Giáo Pháp. 


2.4: THE THREE REFUGES 
TAM QUY 


386. How do you recite the first refuge in Pali? 
Bạn tung lời xin quy y đầu tiên trong Pali như thế nào? 
- Buddham saranam gacchümi. 
Tung là: 
Buddham saranam gacchami. 
(Bút-đờhăng xá-rá-náng gách-cha-mí) 


387. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- To the Buddha I go for refuge. 
Con xin Quy y Phát. 
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388. How do you recite the second refuge in Pali? 
Bạn tung câu xin quy y thứ nhi trong Pali như thé nào? 
- Dhammam saranam gacchümi. 
Tung là: 
Dhammam saranam gacchami. 
(Đờham-măng xá-rá-náng gách-cha-mi) 


389. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- To the Dhamma I go for refuge. 
Con xin quy y Pháp. 


390. How do you recite the third refuge in Pali? 
Bạn tụng câu xin quy y thứ ba trong Pali nhu thé nào? 
- Sangham saranam gacchümi. 
Tung là: 
Sangham saranam gacchàmi. 
(Xăng-gờhăng xá-rá-náng gách-cha-mí) 


391. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- To the Sangha I go for refuge. 
Con xin quy y Táng. 


392. How do you recite the refuges for the second time? 
Bạn tụng những câu xin quy y làn thứ hai nhu thế nào? 
- We add: -Dutiyam pi, which means secondly. 
Chúng tôi thêm vào: -Dutiyam'pi (Dü-ti-dám-pi), CÓ 
nghĩa là lần thứ nhì. 
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393. How do you recite the refuges for the third time? 
Ban tung những câu quy y làn thứ ba nhu thé nào? 
- We add: -Tatiyam'pi, which means thirdly. 
Chúng tôi thêm vào: -Tatiyam'pi (Tả-ti-dăm-pï), CÓ 
nghĩa là lần thứ ba. 


394. Recite the Tisarana formula three times. 
Háy tung Tam Quy (Tisarana) ba làn. 
- Buddham saranam gacchaàmi, 
Dhammam saranam gacchümi, 
Sangham saranam gacchümi, 
Dutiyam'pi Buddham saranam gacchàmi, 
Dutiyam'pi Dhammam saranam gacchàümi, 
Dutiyam'pi Sangham saranam gacchami, 
Tatiyam'pi Buddham saranam gaccham, 
Tatiyam'pi Dhammam saranam gacchümi, 
Tatiyam'pi Sangham saranam gacchami. 
- Lói tung xin quy y trén có nghia: 
Con xin quy y Phát, 
Con xin quy y Pháp, 
Con xin quy y Táng, 
Con xin quy y Phát lần thứ nhi, 
Con xin quy y Pháp lần thứ nhi, 
Con xin quy y Tăng lần thứ nhì, 
Con xin quy y Phật lần thứ ba, 
Con xin quy y Pháp lần thứ ba, 
Con xin quy y Tăng lần thứ ba. 
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395. What do you recite before taking the Refuges? 
Ban có tung gi truóc khi tho tri Tam Quy khóng? 
- We recite thrice: -Namo tassa bhagavato arahato 
sammasambuddhassa. 


Chüng tói tung ba làn: -Namo tassa bhagavato 
arahato sammasambuddhassa. 


396. What does it mean? 
Câu đó nghĩa gi? 
- It means: Homage to Him, the Blessed One, the Worthy 
One, the Fully Enlightened One! 
Câu này có nghĩa: Con thành kính đảnh lễ Ngài, 
là Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Bậc Chánh Đẳng 
Chánh Giác! 


397. Why do you recite this formula? 
Tại sao bạn tung theo công thức này? 
- Werecitethis Paliformula asa markofrespectto the Buddha. 
Chúng tôi tung theo câu Pali này dé tỏ lòng tôn 
kính đến Đức Phật. 


398. Is there a shorter form also? 
Còn có câu nào ngắn hon nữa không? 
- Yes, Namo Buddhaya! 
Vâng, là Namo Buddhaya! (Nam mô Phật!) 


399. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- Homage or honour to the Buddha. 
Con đảnh lễ hay cung kính đến Đức Phật. 
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400. Can any one become a Buddhist? 
Ai cũng có thể trở thành Phật tử hay sao? 
- Anyone who belives in the Buddha, the Dhamma, and 
the Sangha can become a Buddhist. 
Bát cit ai tin vào Phát, vào Pháp, vào Táng déu có 
thé tró thành Phát tit cá. 


401. Are there any rites to observe? 
Có những nghi lé nào phải tuân theo? 
- No, there are no special rites to observe. 
Không, không có những nghi lé nào đặc biệt phải 
tuân theo. 


402. What is the name given to a Buddhist in Pa]i? 
Người Phật tử được goi là gi trong Pali? 
- UpasakRa to males, and Upasika to females. 
Upasaka (Cận sự nam) dành cho người nam, và 
Upasika (Cận sự nữ) dành cho người nữ. 


403. What does the Pāli term mean? 
Danh tir Pali đó có nghĩa là gi? 
- It means, one who associates with the Triple Gem or 
the Three Refuges. 


Nó có nghĩa là một người đến với Tam Bảo hay 
Tam Quy. 
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3.4: THE FIVE PRECEPTS 
NĂM GIỚI 


404. Are there any commandments for a Buddhist to observe? 
Có những điều răn (ngăn cám) nào cho người 
Phật tử tuân theo không? 

- There are no commandments but precepts to observe. 
Không có những điều rán nhưng có các hoc giới 
để gin giữ. 


405. What is the Pāli word for precept? 
Danh tir trong Pāli chỉ cho giới là gi? 
- Sikkhàpada. 
Sikkhapada. (Học giới, điều hoc). 


406. What does it denote? 
Nó biểu thi cho cái gi? 
- It denotes - Means of discipline or good behaviour. 
Nó biểu thị cho - Những Con Đường mô pham, 
hay hạnh kiểm tốt. 


407. What is the first precept? 
Giói dàu tién là gi? 
- The first precept is not to kill. 
Giói dàu tién là khóng sát hai. 
408. What is the second precept? 
Giới thứ hai là gi? 
- The second precept is not to steal. 
Giới thứ hai là không trộm cáp. 
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409. What is the third precept? 
Giới thứ ba là gi? 
- The third precept is not to be unchaste, or not to bea 
bad child. 
Giới thứ ba là không tà hanh hay không là một 
đứa trẻ xấu. 


410. What is the fourth precept? 
Giới thứ tư là gi? 
- The fourth precept is not to lie. 
Giới thứ tư là không nói dối. 


411. What is the fifth precept? 
Giới thứ năm là gi? 
- The fifth precept is not to drink liquor. 
Giới thứ năm là không uống các chất làm say. 


412. Give the first precept in Pāli. 
Hãy nêu ra giới thứ nhất trong Pali. 
- Panatipata veramani sikkhapadam samadiyàmi. 
Giới thứ nhất trong Pali: 
Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami. 


413. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- I take the precept to give up killing. 
Con xin vâng giữ điều học là từ bó sự sát hai. 
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414. Give the second precept in Pāli. 
Hãy nêu ra giới thứ hai trong Pali. 
- Adinnàdànà veramani sikkhapadam samadiyàmi. 
Giới thứ hai trong Pali: 
Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 


415. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- Itake the precept to give up stealing. 
Con xin giữ điều hoc là từ bó sự trộm cáp. 


416. Give the third precept in Pāli. 
Hãy nêu ra giới thứ ba trong Pāli. 
- Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadiyami. 
Giới thứ ba trong Pali: 
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadiyami. 


417. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa là gi? 
- Itake the precept to give up misconduct. 
Con xin giữ điều học là từ bó sự tà hanh. 


418. Give the fourth precept in Pāli. 
Hãy nêu ra giới thứ tu trong Pali. 
- Musavada veramani sikkhäpadam samadiyami. 
Giới thứ tư trong Pali: 
Musavada veramani sikkhäpadam samadiyami. 
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419. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa gi? 
- Itake the precept to give up lying. 
Con xin giữ điều hoc là từ bó su nói dối. 
420. Give the fifth precept in Pāli. 
Hãy nêu ra giới thứ năm trong Pali. 
- Suràmerayamajjappamadatthànà veramani 
sikkhàpadam samadiyami. 
Giới thứ năm trong Pali: 
Suramerayamajjappamadatthana veramani 
sikkhapadam samadiyami. 


421. What does it mean? 
Câu đó có nghĩa gi? 
- I take the precept to give up liquor that tends to 
infatuation, and carelessness. 
Con xin giữ điều hoc là từ bó uống rượu men, rượu 
nấu, các chất làm say sưa, và mất trí nhớ. 


422. How does one become a good Buddhist? 
Một người trở thành một Phật tử tốt phải làm sao? 
- By observing these five precepts well. 
Bằng cách tuân giữ năm điều hoc này một cách 
trong sạch. 


423. Why do you not kill? 
Tai sao ban khóng sát hai? 
- I do not kill out of pity for others. 
Tôi không sát sanh vi tinh thương đối với chúng 
sanh khác. 
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424. What is the good of giving up killing? 
Điều tốt lành của sự từ bó sát sanh là gi? 
- I become kind, and full of pity. 
Tôi trở nên rộng lượng, và giàu lòng bi mẫn. 


425. Why do you not steal? 
Tại sao bạn không trộm cắp? 
-Ido not steal because I have no right to take what is not given. 
Tôi không trộm cáp vi tôi không được quyền lấy 
những gì mà người ta không cho. 


426. What is the good of giving up stealing? 
Điều tốt lành của sự từ bó trộm cáp là gi? 
- I become honest. 
Tôi trở nên liêm khiết. 


427. Why do you not become unchaste? 
Tai sao ban khóng tà hanh? 
- Ido not become unchaste because I do not wish to bea 
child of bad character. 


Tôi không tà hạnh vì tôi không muốn trở thành 
một đứa trẻ có hạnh kiểm không tốt. 


428. What is the good of giving up unchasty? 
Điều tốt lành của sự từ bó tà hạnh là gi? 
- I become pure, and good. 
Tôi trở nên trong sạch, và đàng hoàng. 
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429. Why do you not lie? 
Tại sao bạn không nói dối? 
- I do not lie because nobody would then believe me. 
Tói khóng nói dói vi néu nói dói sé khóng có ai 
tin tưởng vào tôi nữa. 


430. What is the good of giving up lying? 
Điều tốt lành của sự từ bó nói dối là gi? 
- I become truthful, and truthful. 
Tôi trở nên người chân thật, và được người khác 
tin tưởng. 


431. Why do you not drink liquor? 
Tại sao ban không uống rượu say? 


- Ido not drink because it leads to carelessness, and loss 
of all senses. 


Tôi không uống rượu vì uống rượu sẽ làm mát 
sự tỉnh giác, và không tự chủ được các căn. 


432. What is the good of giving up drinking? 
Điều tốt lành của sự từ bỏ uống rượu say sưa là gi? 
- I become very careful, and my senses become very clear. 
Tôi trở nên người rất tỉnh giác, và các cán trở 
nên rất trong sáng. 
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4.4: HOMAGE TO THE BUDDHA 
TÔN KÍNH ĐỨC PHẬT 


433. Do you regard the Buddha as a God? 
Bạn có tôn kính Đức Phát như một Thượng Bé không? 
- No! He is even greater than Gods. 
Không! Phát còn cao cá hon các Thượng Bé nữa. 


434. Do you believe in a God-Creator? 
Ban có tin tưởng vào Đấng Thượng Bé Sáng Tao không? 
- There is no reason to believe in a God-Creator. 
Khóng có ly do gi düng dé cho ta tin vào Dáng 
Thuong Bé Sáng Tao cá. 


435. Do you worship any images, and trees? 
Bạn có süng bái bát ky các hình tượng, và cây cối 
nào không? 
- We do not worship any images, and trees. 
Chüng tói khóng süng bái bát ky các hinh tuong, 
và cây cối nào cả. 


436. Why do you then worship the image of the Buddha? 
Nhưng tại sao ban sùng bái tượng Phật đó? 
- We only pay our respect to what that image stands for. 
Chúng tôi chí bày tỏ sự kính trong đối với những 
øì hình tượng đó tiêu biểu mà thôi. 
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437. Why do you worship the Bodhi Tree? 
Vậy tai sao ban lại sùng bái Cây Bồ De? 
- Bodhi Tree stands for Enlightenment. By saluting the 
Bodhi Tree, we pay respect to Buddhahood. 
Cây Bồ Dé tiêu biểu cho Sự Giác Ngộ. Dánh lé Cây 
Bồ Đề là chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với 
quả vị Phật. 


438. Do you pray to the Buddha? 
Ban có cầu nguyện Đức Phát không? 
- We do not pray to anyone. When we pray we become a prey. 
Chúng tôi không cầu nguyện bất cứ ai. Khi chúng 
tôi cầu nguyện, chúng tôi trở thành con môi. 


439. What do you say before the Buddha's image? 
Vậy ban doc gi trước hinh tượng Đức Phật? 
- We recite His virtues. 
Chúng tôi tụng đọc những công hạnh của Phật. 


440. What is the use of an image? 
Cóng dung cüa hinh tuong là gi? 
- An image helps us to think of the Buddha easily. 
Một hinh tượng giúp chúng tôi suy niệm vé Đức 
Phật dễ dàng hơn. 


441. Can anyone think of the Buddha without an image? 
Ta có thé suy niệm về Đức Phát mà không cần 
hình tượng được không? 

- An intelligent person can do so. 
Một người thông minh có thể làm được như thế. 
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442. Why do you offer flowers, and incense to the Buddha? 
Tại sao ban cúng dường bóng hoa, và nhang đèn 
đến Đức Phật? 

- We do so as an outward form of respect to the Buddha. 
Chúng tôi làm nhu thé dé bày tỏ lòng thành kính 
của chúng tôi đối với Đức Phát. 


443. What do you think when you are offering flowers? 
Khi ban cúng dường bóng hoa, ban suy nghi gi? 
- Wethink that as those flowers fade we also fade, and die. 
Chúng tôi suy nghi rằng những bông hoa kia sé 
héo tàn, chüng tói rói cüng sé già nua, và chét. 


444. What do you mean by Sadhu? 
Ban cho biết từ ngữ Sadhu có nghĩa gi? 
- Sadhu means excellent, well-done. 
Sadhu có nghĩa là lành thay, tuyệt hảo. 


445. What is the best way to respect the Buddha? 
Cách quy trong Đức Phát cao thượng nhátlà cách nào? 
- By following His advice. 
Bằng cách thuc hành theo lời dạy của Ngài. 


446. What is the advice of all the Buddhas? 
Lời day của ba đời chư Phật là gi? 
- Sabba päpassa akaranam, 
Kusalassa upasampada, 
Sacitta pariyodapanam, 
Etam Buddhünasásanam:. 





! buddhánam-*sásanam. 
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447. What does that mean? 
Lời day đó có nghĩa là gi? 

- Not doing the evil deeds, 
Gathering the wholesome, 
Purifying one's own mind, 

That is teaching of the Buddhas. 
Khóng làm các viéc ác, 

Háy làm các viéc lành, 

Giữ tâm y thanh tinh, 

Đó lời dạy chu Phật dạy. 


448. What is the Pāli word for evil? 
Danh tir Pali, chữ nào chỉ cho điều ác? 
- Pàpa or Akusala is the Pàli word for evil. 
Chữ Pàpa hay Akusala: là những danh từ Pali chi 
điều ác. (Papa: việc ác, akusala: bất thiện). 


449. What is evil? 
Điều ác là gi? 
- Evil is that which soils our mind. 
Điều ác là điều làm nho bẩn tâm của chúng tôi. 


450. Why is anything evil? 
Tai sao điều gi đó được cho là ác? 
- Because it causes suffering to oneself, and others. 
Bởi vì nó gây đau khổ cho mình, và cho người khác. 
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451. What are the roots of evil? 
Những góc ré của điều ác là gi? 
- The roots of evil are lust, hatred, and ignorance. 
Những gốc rễ của điều ác là tham lam, sân hận, 
và si mé. (Tham, Sân, Si) 


452. What are their Pàli terms? 
Những thuật ngữ Pali dé chỉ những điều đó là gi? 
- Lobha, Dosa, and Moha. 
Lobha, Dosa, và Moha. 


453. How many kinds of evil are there? 
Có bao nhiêu loai điều ác? 
- There are ten kinds of evil. 
Có mười loai điều ác. 


454. How are they caused? 
Chüng duoc tao tác nhu thé nào? 
- They are caused by deeds, words, and thoughts. 
Chüng duoc tao tác báng hành dóng, lói nói, và 
sự suy nghi. 


455. How many kinds of evil are caused by deeds? 
Có bao nhiêu điều ác do thân tạo tác? 
- Three kinds of evil are caused by deeds. 
Có ba điều ác do thân tao tác. 
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456. What are they? 
Chúng là gi? 
- They are killing, stealing, and misconduct. 
Sát sanh, tróm cáp, và tà hanh. 


457. How many kinds of evil are caused by words? 
Có bao nhiêu điều ác do lời nói gây ra? 
- Four kinds of evil are caused by words. 
Có bốn điều ác do lời nói gây ra. 


458. What are they? 
Chúng là gi? 
- Lying, slandering, harsh speech, and vain talk. 
Nói dối, nói lời chia ré, nói lời độc ác, và nói lời vô ích. 


459. How many kinds of evil are caused by thoughts? 
Có bao nhiêu điều ác do tâmý nghĩ gây ra? 
- Three kinds of evil are caused by thoughts. 
Có ba điều ác do tâmý nghĩ gây ra. 


460. Mention them. 
Háy néu ra. 
- Greediness, anger, and wrong views. 
Tham lam, sân hận, và tà kiến. 


461. What is the Pāli word for good? 
Danh từ Pali dùng để chỉ điều thiện là gi? 
- Kusala or Puñña is the Pa]i word for good. 
Kusala (Việc thiện), hay Puñña (Công đức, Phước) 
là danh từ Pali dùng để chỉ điều thiện. 
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462. What is good? 
Điều thiện là gi? 
- That which cleanses one's mind is good. 
Điều gi làm cho tâm của minh được trong sạch là 
điều thiện. 


463. Why is anything good? 
Tai sao điều gi đó được cho là thiện? 
- Because it gives happiness to oneself, and others. 
Bởi vì nó dem lại hanh phúc cho mình, và cho 
người khác. 


464. Isthere another term for good? 
Có từ ngữ nào khác chỉ điều thiện không? 
- Merit is another term for good. 
Công đức (Phước đức) là danh từ khác để chỉ điều thiện. 


465. How many kinds of merit are there? 
Có bao nhiêu loại công đức? 
- There are three kinds of merit. 
Có ba loai công đức. 


466. Mention them. 
Hãy kể chúng ra. 
- They are Dana, Sila, and Bhàvana. 
Đó là Dana, Sila, và Bhavana. 


467. What is Dàna? 
Dana là gi? 
- Dàna is charitable giving or generosity. 
Danalà bố thí, hay cho với lòng khoan dung độ lượng. 
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468. What is Sila? 
Sila là gi? 
- Sila is morality or virtuous conduct. 
Sila là giới, hay hành vi đạo đức. 


469. What is Bhàvana? 
Bhavana là gi? 
- Bhàvana is meditation. 
Bhavana là tu thiền. 


470. What do you give up by generosity? 
Với lòng quảng dai, ban trừ bó duoc điều gi? 
- Selfishness. 


Sự ích kỷ. 


471. What do you give up by morality? 
Với phẩm cách đạo đức, bạn trừ bó được điều gi? 
- Hl-will or hatred. 
Ác ý hay sân hận. 


472. What do you give up by meditation? 
Với thiền dinh, ban trừ bó được điều gi? 
- Ignorance. 
Sự si mê. 


473. Can children practice charitable giving? 
Tré con có thé thuc hành pháp bó thí? 
- Yes, by helping the needy, the poor, and by offering 
those who are worthy of honour. 
Được, bằng cách giúp những người cần giúp đỡ, 
những người nghèo túng, và cúng dường những 
bậc xứng đáng được sự kính trọng. 
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474. Who are those worthy of honour? 
Ai là những người xứng dáng được sự kính trong? 
- They are Parents, Teachers, Elders, and Holy Ones. 
Họ là những bậc: Cha mẹ, Thầy tổ, người Cao 
niên, và những bậc Hiền thiện. 


475. Can children practice morality? 
Trẻ con có thé thực hành tri giới được không? 
- Yes, by observing the precepts. 
Vâng, bằng cách tho tri những giới luật. 


476. Can children practice meditation? 
Trẻ con có thé thực hành thiền dinh được không? 
- Yes, they can practice some kinds of meditation. 
Vâng, chúng có thé thực hành vài phương pháp thiền. 


477. What is the best meditation for children? 
Phuong pháp hành thién nào thích hop nhát cho 
tré em? 
- Meditation of Loving-kindness (Mettabhüvana). 
Thiền rải Tâm Từ (Mettabhavana . 


478. How should one practise loving-kindness? 
Làm sao thực hành pháp môn rải tâm từ? 
- By repeating every morning, and night ten times: May 
all beings be well and happy. 
Bằng cách là vào mỗi sáng, và mỗi tối niệm mười 
lần như thế này: Cầu xin cho tất cả chúng sanh 
đều được an lành và hạnh phúc! 
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479. Isthere any other form? 
Còn cách nào khác nữa không? 
- "Creatures all beneath the Sun 

Two feet, four feet, more or none 
How I love you everyone." 

“Tất cá chúng sanh dưới mặt trời, 
Với loài hai chân, lẫn bốn chân, 
Với loài nhiều chân, hoặc không chân, 
Tất thảy tôi đều yêu thương cả”. 


480. Recite another verse. 
Hãy tung câu kệ khác. 

- "All ye creatures that have birth 
Breath, and move upon the earth 
Happy by ye one and all 
Never into mischief fall." 

"Tát cá chüng sanh có su sóng, 
Hít thó, và di dóng trén dát này, 
Xin cho tát cá déu duoc an vui, 
Đừng có làm hai lẫn nhau". 


The End of the Part IILIII - Hét Phàn IILIII 
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THO LUC BÁT KHUYÉN TU (T.K. GIỚI ĐỨC, TP. HUẾ) 
3.3: MƯỜI HAI HƯ 


[Đột hu nghĩ đến minh nhiều, 

Hai hư cóng việc bó liều bốn bên, 

Ba hư ehâm choc xô xiên, 

Bôn hư lấe các vô duyên. nói cười, 
[băm hu phù phiém chuyén người, 

Sáu hu cháng hoc biếng lười thành quen, 
Bảy hu hao phí dầu đèn, 

Tám hu xài àu bac tiền áo com, 

Ckir hu tuc tiu cóc càn, 

KĐười hư hop ban lang bang đêm ngày, 
Muöi một rành óc ränk tay, 

HĐười hai vong tuóng non này núi kia. 
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APPENDIX - PHỤ LỤC 


DHAMMAPADA 
KINH PHÁP CÚ 


1.8: Guard Earnestness 
Canh phòng cẩn mật 


The ignorant foolish folk indulge in heedlessness: but 
the wise man guards earnestness as the great treasure. 26 


Người si mé ngu dốt sóng buông lung, còn người có 
trí sống tinh cần nhu người giữ gin tài sản quý báu nhất. 


2.8: Mind your own business 
Tự lo phận mình 


He should not regard the faults of others, things done, and 
left undone by others, but his own deeds done or undone. 50 


Chớ nén dóm ngó lỗi người khác, xem họ đã làm 
được gì, và không làm được gì, mà hãy quan tâm đến việc 
của mình, xem đã làm được gì và không làm được gì. 


107 


APPENDIX iooi A E O a PHỤ LUC 





3.8: Practice is more important 
Thực hành mới quan trọng 
As a flower that is lovely, and beautiful but is scentless, 


even so fruitless is the well-spoken word of one who 
practices is not. 51 


Nhu một cánh hoa mỹ miéu, và xinh đẹp mà chẳng 
có hương thơm, cũng vậy, lời nói tuy hay nhung chẳng 
thực hành thì không có kết quả. 


4.8: Many words are not necessary 
Không cần thiết phải nói nhiều 
Better than a thousand useless words, is a single useful 
sentence, hearing which one is pacified. 100 
Một ngàn lời nói mà không có ý nghĩa, không giá 
trị bằng chỉ một câu có ý nghĩa, nghe xong liền được 
an tịnh. 


5.8: Respect the Elders 
Tôn kính các bậc Trưởng lão 
For one who ever honours, and respects the elders, four 
blessings increase: age, beauty, bliss, and power. 109 
Người nào thường hay dánh lễ, và tôn kính các bác 
Trưởng lão thì được gia tăng bốn điều hạnh phúc là: 
sống lâu, sắc đẹp, an vui, và sức mạnh. 
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6.8: Single Day of Virtuous Life 
Chỉ một ngày đời sống có giới hanh 
Thought he should live a hundred years, immoral, and 


uncontrolled: yet better, indeed, is it to live a single day, 
virtuous and meditative. 110 


Dầu cho người sống một trăm năm mà không giới 
hạnh, và buông lung, quả thật không bằng chỉ sống 
một ngày mà có giới hạnh và thiền định. 


7.8: No man is free from blame, and praise 
Không ai khói bi ché, và được khen 
There never was, there never will be, nor is there now, a 
person who is wholly blamed or wholly praised. 228 
Chưa từng có trong quá khứ, sé không có trong 
tương lai, và cũng không có trong hiện tai: Một người 
hoàn toàn bị chê hay hoàn toàn được khen. 


8.8: Parting word ofthe Buddha 
Lời tử biệt của Đức Phật 
Transient are conditioned things. Try to accomplish 
your aim with diligence. 
Các pháp hữu vi đều vô thường. Các con hãy nỗ 
lực thành đạt mục tiêu của mình. 
THE END - HẾT 
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PANCA GARAVATA 
NÁMCÁCH DÁNHLÉ, CUNG KÍNH THEO TRUYỀN THỐNG PHÁT GIÁO THERAVÄDA 
FIVE WAYS OF SHOWING RESPECT IN THERAVÃDA BUDDHISM 


f£ 1. Buddha 


&- Ca Deva 


AEN 
MES X Gāravatā: 
b 4 


7i Đảnh lễ Đức Phát, Giáo Pháp, Chư Thiên, hoặc cầu nguyện; cháp tay trên trán. 
Paying homage to the Buddha, Dhamma, Deities, sacred statues, or praying; placing 
both palm together at the forehead level. 
M ^ 2. Sangha 
1 Ca Raja 


Garavatà: 











< Set Y 
Đảnh lễ Chư Tăng và các vi Vua, hoặc các tượng cao quý; cháp tay ngang chân mày. 
Paying homage to the monksor the kings; placing both palm together at the eyebrows level. 


€ 4 3. Mātāpitu 


TM Garavatd: 
F Ne 
a DA 
z Lo 


A 
Đảnh lễ Cha Mẹ, Ông Bà, Thầy Cô; chắp tay ngang sống mũi. Paying homage to the 
A parents, grandparents or teachers; placing both palm together at the nose level. 
we 4. Vuddha 





A Vaya 
Gaāravatā: 






Kính chào người lớn tuổi hoặc người chủ, chắp tay ngang miệng. Paying respect:to the 
bosses, older persons or higher ranking people; placing both palms together at the mouth level. 


5. Sama 
Vaya 
Garavata: 





Xá chào.người bằng tuổi,hoặc nhỏ/hơn, cháp tay ngang: ngực. Greetting the/friends; who 
have the same age oryoungerage; placing'Ppthipalms.together atthe chest level. 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
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Dear Children, Các con thân mến, 


A little information regarding our Buddhist flag and the Dhammacakka. 
Sau đây là một chút thông tin liên quan vé lá cờ Phật Giáo và Bánh xe 
Pháp - Dhammacakka của chúng ta. 


The Buddhist flag was created in Sri Lanka in 1885 by 
Mr J.R. De Silva and Mr Colonel Henry Steele Olcott, is 
a symbol of faith and peace used throughout the 
world to represent the Buddhist faith. 

Lá cờ Phật Giáo được tao ra ở Sri Lanka vào năm 1885 do ông J.R. De 
Silva và Đại tá Henry Steele Olcott, là một biểu tượng cho đức tin và 
hòa bình, được sử dụng trên khắp thế giới để thể hiện lòng tịnh tín của 
người con Phật. 

The six colours of the flag represent the colours of the aura that emanated 
from the body of the Buddha when He attained Enlightenment under the 
Bodhi Tree. It is also referred to as the Truth of the Buddha's teachings 
brilliant (Pabhassara). 

Sáu màu của lá cờ tượng trưng cho sắc màu của hào quang được phát ra từ 
kim thân Phật, khi Ngài chứng đạt sự giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Đó còn được 
ví như Chân Lý của lời dạy Đức Phật rạng ngời vậy. 


Dhammacakka signifies the setting in motion the 
Wheel of Dhamma. The spokes in the Wheel of the 
Dhammachakka represent the Noble Eight Fold Path. 
Dhammacakka biểu thi cho sự chuyển động của Bánh xe Pháp. Các cám 
trong bánh xe Pháp (Dhammacakka) tượng trưng cho Bát Thánh Đạo. 








- Sammà Ditthi - Right View - Chánh Kién 

- Samma Sankappa - Right Thought - Chánh Tư Duy 

- Samma Vàcà - Right Speech - Chánh Ngữ 

- Sammà Kammanta - Right Action - Chánh Nghiép 

- Sammà Äjïva - Right Livelihood - Chánh Mạng 

- Samma Vàyàma - Right Effort - Chánh Tinh Tán 
- Sammà Sati - Right Mindfulness - Chánh Niém 

- Sammà Samadhi - Right Concentration - Chánh Binh 


PHÁT GIÁO VỮ LÜNG - VẤN ĐÁP 
ISBN: 978-604-61-5455-6 
917860461154556 
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